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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1.1 Tên chủ Dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án: Công ty TNHH công nghệ Mitac (Việt Nam) 

- Địa chỉ trụ sở chính: Một phần lô đất CN02, Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà 

Nội giai đoạn I, xã Đại Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  

+ Ông: CHEN, CHANHON  Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên. 

- Điện thoại: 024.378.66777 

- Mã số thuế: 0110588761 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0110588761 do Phòng đăng ký 

kinh doanh và tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần 

đầu ngày 03/01/2024, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/8/2025.  

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 5468764105 do Ban quản lý các 

khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội cấp, chứng nhận lần đầu ngày 

19/12/2023, chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 07/7/2025. 

1.2. Tên Dự án đầu tư 

 - Tên Dự án: Máy tính Mitac (Việt Nam) 

 - Địa điểm Dự án: Một phần lô đất CN02, Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội 

giai đoạn I, xã Đại Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

 - Dự án có các vị trí tiếp giáp các bên như sau: 

- Phía Bắc giáp phần còn lại của lô đất CN-02 

- Phía Đông, Đông Nam giáp đường nội khu của KCN và lô đất CN-03 

- Phía Nam, Tây Nam giáp giáp đường nội khu của khu công nghiệp và khu B 

(khu đô thị, dịch vụ, nhà ở công nhân) của Khu công nghiệp 

 - Phía Tây, Tây Bắc giáp đường giao thông và lô đất CN-04 của KCN 

Bảng 1. 1. Tọa độ vị trí dự án 

STT Tên mốc 
Toạ độ (VN2000, kinh tuyến 105º00’, múi chiếu 3º) 

X (m) Y (m) 

1 M1 2291315,44 594922,49 

2 M2 2291315,44 595164,87 

3 M2 2291256,79 595164,87 

4 M4 2291224,79 595164,87 

5 M5 2291204,49 595164,87 

6 M6 2291183,88 595163,39 

7 M7 2291163,69 595158,97 
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STT Tên mốc 
Toạ độ (VN2000, kinh tuyến 105º00’, múi chiếu 3º) 

X (m) Y (m) 

8 M8 2291144,34 595151,71 

9 M9 2290996,68 595083,83 

10 M10 2290989,36 595063,96 

11 M11 2291094,40 594837,36 

12 M12 2291114,34 594830,02 

13 M13 2291284,19 594908,12 

14 M14 2291313,26 594921,49 
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Hình 1. 1. Vị trí dự án

VỊ TRỊ DỰ ÁN 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Máy tính Mitac (Việt Nam)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghệ Mitac (Việt Nam) 4 

❖ Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, các giấy phép môi trường thành phần 
- Quyết định số 3293/QĐ-BTNMT ngày14/10/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Dự án “Máy tính Mitac (Việt Nam)”. 
❖ Quy mô của Dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công) 

- Tổng vốn đầu tư của Dự án là 1.599.844.000.000 VNĐ. Căn cứ theo quy định 

tại khoản 3, Điều 10 Luật đầu tư công số 58/2024/QH1 ngày 29 tháng 11 năm 2024, Dự 

án thuộc dự án nhóm B. 
- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án: Sản xuất linh kiện điện tử 

(chi tiết: Sản xuất, lắp ráp, gia công bo mạch chủ camera hành trình, bo mạch chủ camera 

hành trình wifi, bo mạch chủ máy tính bảng, bo mạch chủ thiết bị IoT trí tuệ nhân tạo, 

bo mạch PCBA); Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại của máy vi tính (chi tiết: sản 

xuất, lắp ráp, gia công máy chủ, máy tính, máy tính công nghiệp); Sản xuất thiết bị và 

dụng cụ quang học (chi tiết: sản xuất, lắp ráp, gia công camera hành trình các loại); Sản 

xuất thiết bị truyền thông (chi tiết: sản xuất, lắp ráp, gia công máy tính bảng, thiết bị IoT 

trí tuệ nhân tạo, tủ máy chủ). Căn cứ phụ lục II Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, dự án không thuộc danh mục loại hình 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 
- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án có địa chỉ tại Một phần lô đất CN02, 

Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I, xã Đại Xuyên, Thành phố Hà Nội 

không thuộc đối tượng có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 6, Điều 

1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022. 
- Phân nhóm dự án đầu tư: Căn cứ điểm b, khoản 5, Điều 28 Luật bảo vệ môi 

trường dự án thuộc nhóm III. 
- Căn cứ điều 38, Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về 

quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Căn cứ theo 

Điều 26, Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 

định phân định phân quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự án “Máy tính Mitac (Việt Nam)” thuộc 

thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 
- Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-TTPVHCC ngày 16/4/2025 của Trung tâm phục 

vụ hành chính công thành phố Hà Nội, dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi 

trường của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội 
❖ Phạm vi đề nghị cấp phép 
Chủ Dự án đề nghị cấp phép toàn bộ quy mô, công suất 

Bảng 1. 2. Phạm vi đề nghị cấp phép 

TT 
Quyết định số 3781/QĐ-

BTNMT  
ngày 07/12/2023 

Quy mô/Phạm vi hạng 

mục công trình đề nghị 

cấp phép  

Quy mô/Phạm vi 

hạng mục công 

trình tiếp tục thực 

hiện 
I Quy mô công suất  

1 Tổng công suất sản xuất Công suất sản xuất giai Công suất sản xuất 
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TT 
Quyết định số 3781/QĐ-

BTNMT  
ngày 07/12/2023 

Quy mô/Phạm vi hạng 

mục công trình đề nghị 

cấp phép  

Quy mô/Phạm vi 

hạng mục công 

trình tiếp tục thực 

hiện 
các sản phẩm của Dự án: 

4.932.240 sản phẩm/năm  
đoạn đề nghị cấp phép của 

dự án: 1.453.600 sản 

phẩm/năm 

tiếp tục thực hiện 

của Dự án: 

3.478.640 sản 

phẩm/năm 

II Dây chuyền sản xuất  

1 
Quy trình hàn, dán linh 

kiện tự động (SMT) 
02 dây chuyền hàn dán linh 

kiện (SMT) 
06 dây chuyền hàn 

dán linh kiện (SMT) 

2 Quy trình cắm linh kiện thủ 

công (PTH) 
02 dây chuyền cắm kiện 

thủ công PTH 
- 

3 Quy trình lắp ráp (SI) - 

Máy móc, thiết bị 

phục vụ quy trình 

lắp ráp hoàn thiện 

sản phẩm (SI) 

4 
Quy trình sửa chữa sản 

phẩm lỗi từ quá trình sản 

xuất 

Khu vực sửa chữa sản 

phẩm lỗi từ quá trình sản 

xuất 
- 

III Hạng mục công trình bảo vệ môi trường  

1 
Kho chứa chất thải sinh 

hoạt diện tích 108,45 m² 
01 kho chứa chất thải sinh 

hoạt diện tích 108,45 m² 
- 

2 
Kho chứa chất thải nguy 

hại diện tích 52,74m² 
01 kho chứa chất thải nguy 

hại diện tích 52,74 m² 
- 

3 
01 Kho chứa CTR công 

nghiệp thông thường diện 

tích 313,44m² 

02 kho chứa CTR công 

nghiệp thông thường diện 

tích 313,44 m² 

- 

4 
02 Hệ thống xử lý khí thải 

công suất 20.000 m³/giờ/hệ 

thống 

01 Hệ thống xử lý khí thải 

công suất 40.000 m³/giờ  
- 

5 

Hệ thống xử lý nước thải 

công suất 500 m³/ngày đêm 

(02 mô đun, mỗi mô đun 

công suất 250 m³/ngày 

đêm) 

Mô đun số 01 công suất 

250 m³/ngày đêm của hệ 

thống xử lý nước thải công 

suất thiết kế 500 m³/ngày 

đêm 

Mô đun số 02 công 

suất 250 m³/ngày 

đêm 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án 

1.3.1. Công suất hoạt động của Dự án đầu tư 

Dự án “Máy tính Mitac (Việt Nam) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay 

là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường tại Quyết định số 3293/QĐ-BTNMT ngày 14/10/2024, theo đó Dự án 
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đã hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình đã được phê duyệt trong giai đoạn 1 

và lắp đặt một phần máy móc thiết bị đảm bảo đi vào hoạt động. Công suất của Dự án 

tương ứng với quy mô thực hiện xin cấp phép cụ thể như sau: 

Bảng 1. 3. Quy mô công suất 

TT Tên sản phẩm 

Công suất tại 

QĐ ĐTM số 

3293/QĐ-

BTNMT 
(Sp/năm) 

Công suất đề 

xuất cấp phép 

(Sp/năm) 

Công suất 

tiếp tục 

thực hiện 

(Sp/năm) 

I 
Sản xuất linh kiện điện 

tử, chi tiết: 
3.076.980 1.453.600 1.623.380 

1 
Bo mạch chủ camera hành 

trình 
284.620 0 284.620 

2 
Bo mạch chủ camera hành 

trình wifi 
527.070 0 527.070 

3 
Bo mạch chủ máy tính 

bảng 
284.620 0 284.620 

4 
Bo mạch chủ thiết bị IoT trí 

tuệ nhân tạo 
527.070 0 527.070 

5 Bo mạch PCBA 1.453.600 1.453.600 0 

II 
Sản xuất máy vi tính và 

thiết bị ngoại vi của máy 

tính, chi tiết 
231.510 0 231.510 

1 Máy chủ 110.400 0 110.400 
2 Máy tính 21.900 0 21.900 
3 Máy tính công nghiệp 99.210 0 99.210 

III 
Sản xuất thiết bị và dụng 

cụ quang học, chi tiết 
       811.690 0        811.690 

1 Camera hành trình 284.620 0 284.620 
2 Camera hành trình wifi 527.070 0 527.070 

IV 
Sản xuất thiết bị truyền 

thông, chi tiết 
812.060 0 812.060 

1 Máy tính bảng 284.620 0 284.620 
2 Thiết bị IoT trí tuệ nhân tạo 527.070 0 527.070 
3 Tủ máy chủ 370 0 370 
 Tổng 4.932.240 1.453.600 3.478.640 

1.3.2. Công nghệ sản xuất các sản phẩm của dự án 

 Theo nội dung được phê duyệt tại báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết 

định số 3293/QĐ-BTNMT ngày 14/10/2024. Toàn bộ sản phẩm của dự án đều sử dụng 

chung một quy trình sản xuất, cụ thể:  

Linh kiện, bản mạch PCB (nhập) → Quy trình hàn dán linh kiện tự động (SMT) 

→ Cắm linh kiện thủ công (PTH) → Tập hợp bản mạch hoàn thiện và các linh kiện 
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(nhập) và chuyển sang công đoạn lắp ráp hoàn thiện sản phẩm (SI) → Sản phẩm hoàn 

chỉnh. Đối với các sản phẩm lỗi sẽ được đưa qua khu vực sửa chữa để sửa lỗi 

 Trong giai đoạn đề xuất cấp phép lần này, dự án chỉ sản xuất sản phẩm bo 

mạch PCBA, quá trình sản xuất chỉ thực hiện các quy trình gồm: Quy trình hàn dán 

linh kiện tự động (SMT) → Cắm linh kiện thủ công (PTH) → Đóng gói/xuất hàng. 

Đối với các sản phẩm lỗi sẽ được đưa qua khu vực sửa chữa để sửa lỗi. Quy trình lắp 

ráp chỉ thực hiện đối với các sản phẩm, thiết bị điện tử hoàn chỉnh như máy chủ, tủ 

máy chủ, máy tính và camera. 

Chi tết các quy trình công nghệ sản xuất, gia công các sản phẩm của dự án trong giai 

đoạn đề nghị cấp phép như sau: 

a. Quy trình hàn, dán linh kiện tự động (SMT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2. Sơ đồ quy trình hàn, dán linh kiện tự động (SMT) 

* Thuyết minh quy trình 
(1) Chuẩn bị nguyên vật liệu 
Các bản mạch sau khi nhập về được đưa vào máy đẩy bản để chuẩn bị cho quy 

trình SMT. 

Bản mạch PCB (nhập) 

In kem hàn 

Kiểm tra 

Dán linh kiện 

Kiểm tra trước khi hàn 

Lò hàn hồi lưu 

Kiểm tra sau khi hàn 

Test bản mạch 

- Kem hàn OM-325 

- Chất tẩy rửa  

  

- Linh kiện: IC, điện trở, tụ điện.. 

- Khí nóng (hơi thiếc) 
- Hơi hữu cơ: 

Isopropanol, 

Formaldehyde 
- Giẻ lau dính chất làm 

sạch 

Bản mạch lỗi 

Sửa chữa (hàn tay) 

- Linh kiện lỗi 

Chuyển sang quy trình 

PTH  

- Hơi thiếc 

- Hơi hữu cơ : Amoniac, 

Propylen glycol phenyl, 

Fprmaldehyde... 
- Dd tẩy rửa thải  

 

- Nhiệt độ: 30-270⁰C 

- Chất làm sạch  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Máy tính Mitac (Việt Nam)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghệ Mitac (Việt Nam) 8 

(2) In kem hàn 
Thông qua máy đẩy bản, bản mạch được đưa vào máy in kèm hàn để xác định 

các vị trí dán linh kiện bằng việc quét kem hàn lên bề mặt của mạch in. Trong giai đoạn 

đề nghị cấp phép, dự án sử dụng kem hàn là Alpha OM-325 thành phần của kem hàn 

chủ yếu là Sn 80-100%. 
(3) Kiểm tra 
Bản mạch sau khi được in kem hàn sẽ được kiểm tra quang học tự động trước khi 

gắn linh kiện. Các bản mạch chưa đủ lượng kem hàn sẽ được loại ra và in lại từ đầu. 
 (4) Dán linh kiện 

Tại công đoạn này, các linh kiện điện tử như điện trở, điện dung, tụ điện…sẽ 

được dán trên bề mặt bản mạch. Sử dụng máy dán cao tốc và máy dán trung tốc (máy 

đa năng) để dán chính xác linh kiện lên bề mặt bảng mạch PCB. 
 (5) Kiểm tra trước khi hàn 

Sau khi gắn xong sẽ tiến hành kiểm tra quang học trước khi hàn nhằm kiểm tra 
tình trạng gắn của linh kiện đã dán đúng và đủ linh kiện hay chưa. Tỷ lệ các linh kiện 
lỗi hỏng chiếm khoảng 0,01% 
 (6) Hàn hồi lưu 

Bản mạch gắn linh kiện sau đó được đưa qua lò hàn hồi lưu. Dưới tác dụng của 
nhiệt, kem thiếc nóng chảy sẽ hàn gắn các linh kiện điện tử vào bản mạch. Trong lò hàn 
hồi lưu bản mạch sẽ có khoảng 12 dải nhiệt nóng (180-270 độ C) và chuyển sang 3-4 
dải nhiệt lạnh (30-90 độ C). Quá trình này phát sinh chủ yếu là khí nóng (hơi thiếc) và 
hơi VOC, mỗi lò hàn bố trí 02 chụp hút thu gom khí thải về hệ thống XLKT để xử lý 
trước khi thoát ra ngoài môi trường. Máy in kem hàn và khuôn in được vệ sinh định kỳ 

bằng chất tẩy rửa. Quá trình này phát sinh khí thải hữu cơ sẽ được thu gom về hệ thống 

XLKT để xử lý. 

 
 Hình 1. 3. Lò hàn hồi lưu (SMT) 

(7) Kiểm tra sau khi hàn 
Sau khi hàn bản mạch tiếp tục được kiểm tra quang học sau khi hàn thông qua 

máy kiểm tra quang học tự động,  kiểm tra chất lượng các mối hàn. Công đoạn kiểm tra 
sau khi hàn sẽ phát sinh khoảng 1% sản phẩm lỗi. Những sản phẩm lỗi sẽ cho qua bộ 
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phận sửa chữa, quá trình sửa lỗi được thực hiện hàn thủ công bằng tay hàn lại mối hàn 
chưa đạt yêu cầu 
 (8) Chuyển sang quy trình PTH 
 Các bản mạch đạt yêu cầu được chuyển sang quy trình PTH. 
b. Quy trình cắm linh kiện thủ công PTH 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 4. Sơ đồ quy trình cắm linh kiện thủ công (PTH) 

* Thuyết minh quy trình sản xuất: 

(1) Cắt bản 

Bản mạch hoàn thiện từ quy trình SMT sẽ được cắt bản thành các bản mạch nhỏ, 

cắt phần thừa theo thiết kế sẵn. Đối với các bản mạch khổ lớn sẽ được cắt thủ công bằng 

tay, đối với các bản mạch khổ nhỏ sẽ được đưa vào máy cắt bản tự động. Tại máy cắt 

bản tự động phát sinh bụi sẽ được thu gom vào thiết bị lọc bụi bằng túi lọc được thiết kế 

đồng bộ với máy cắt bản và sẽ được thu gom và cuối ngày làm việc. Khối lượng bụi, 

bavia bản mạch phát sinh khoảng 3kg/ngày sẽ được thu gom về kho chứa chất thải rắn 

công nghiệp. Khí thải sau khi được lọc bụi sẽ được thu gom về hệ thống xử lý khí thải 

tại nhà máy. 
 (2) Cắm linh kiện 

Sau khi tách bản, các bản mạch nhỏ được chuyển qua công đoạn gắn các linh 
kiện thủ công bằng tay 

Bản mạch từ quy 

trình SMT 

Cắt bản 
- Khí thải chứa bụi 
- Bụi bavia thải 

Phun chất trợ hàn 

Lò hàn sóng 

Kiểm tra  

Đóng gói/Xuất hàng 

- Khí nóng (hơi thiếc) 
- Khí thải: Formaldehyde, 

Amoniac, glycol ether. 
- Dd tẩy rửa thải  

- Chất trợ hàn EF6808HF 

- Thanh thiếc 
- Nhiệt độ: 250-380oC 
- Chất tẩy rửa  
 

Phủ keo 

Sản phẩm lỗi 

Sửa chữa 

Cắm linh kiện 
- Linh kiện  - Linh kiện lỗi 

- Khí thải Formaldehyde, 

Benzene, Acetone 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Máy tính Mitac (Việt Nam)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghệ Mitac (Việt Nam) 10 

 (3) Phun chất trợ hàn 

Bản mạch được kiểm tra ngoại quan, các bản mạch đủ điều kiện sẽ được đưa qua 

máy phun chất trợ hàn trước khi được đưa vào lò hàn sóng. Chất trợ hàn được sử dụng 
là EF-6808HF thành phần chủ yếu là Isopropyl alcohol 80-100%. Khi thải phát sinh 
được thu gom về hệ thống hấp phụ than hoạt tính để xử lý trước khi thoát ra ngoài môi 
trường . 

 (4) Lò hàn sóng 

Tại đây các bản mạch được cố định trên các khuôn, bản mạch được đưa vào lò 

hàn sóng sử dụng thiếc nóng chảy (thanh thiếc Solder alloy SAC305) trong bể chứa bên 

dưới và đợi bản mạch PCB đi qua nhằm mục đích gắn cố định các linh kiện được gắn 

lên bản mạch. Nhiệt độ trong lò hàn sóng giao động từ 250- 380 độ C. Sau đó bản mạch 

sẽ được đưa ra vị trí có quạt tản nhiệt để làm giảm nhiệt độ. Trong quá trình bảo trì lò 

hàn hồi lưu có sử dụng chất tẩy rửa để làm sạch lò và thiết bị của lò hàn. Sử dụng vải 

không dệt nhúng vào chất tẩy rửa để loại bỏ chất bẩn bám tại lò và các thiết bị của lò 

hàn, quá trình này phát sinh giẻ lau dính chất tẩy rửa là chất thải nguy hại. Khí thải phát 

sinh chủ yếu là hơi thiếc, hơi hữu cơ được thu gom xử lý bằng hệ thống hấp phụ than 

hoạt tính trước khi thoát ra ngoài môi trường. 

 
 Hình 1. 5. Lò hàn sóng (PTH) 

(5) Kiểm tra 

Bản mạch sau khi qua lò hàn sóng sẽ được kiểm tra chất lượng mối hàn, tình 

trạng linh kiện bằng mắt, kiểm tra chức năng thông qua máy test. Tỉ lệ phát sinh các sản 

phẩm lỗi khoảng 1%. Các bản mạch lỗi, chưa đạt sẽ được mang qua bộ phận sửa chữa, 

quá trình sửa lỗi được thực hiện hàn thủ công bằng tay hàn lại mối hàn chưa đạt yêu cầu 

(6) Phủ keo 

Công đoạn này chỉ sử dụng cho một số loại sản phẩm bản mạch nhất định tùy 

theo yêu cầu của khách hàng. Keo UV1799 được phủ trên bề mặt bản mạch để bảo vệ 

bo mạch điện tránh các hiện tương như bám bẩn do độ ẩm, nấm mốc hoặc bụi, ăn mòn 

do điều kiện môi trường khắc nghiệt. Quá trình này sẽ phát sinh khí thải chủ yếu là hơi  

hữu cơ được thu gom về hệ thống hấp phụ bằng than hoạt tính để xử lý trước khi thoát 

ra ngoài môi trường 
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(7) Đóng gói 

Bản mạch sau khi hoàn thiện được chuyển sang khu vực đóng gói, nhập kho và 

chờ xuất hàng 
 d. Quy trình sửa chữa sản phẩm lỗi từ quá trình sản xuất. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 6. Sơ đồ quy trình sửa chữa sản phẩm lỗi từ quá trình sản xuất 

 * Thuyết minh quy trình 

(1) Kiểm tra/tháo rời 

Sản phẩm lỗi từ quá trình sản xuất tại nhà máy được đưa về khu vực sửa chữa 

riêng của nhà máy. Các sản phẩm sẽ được kiểm tra lỗi và tháo rời trước khi sửa chữa. 

(2) Hàn thủ công/thay thế linh kiện 

Tùy thuộc vào lỗi của sản phẩm mà công nhân sẽ tiến hành hàn thủ công để sửa 

chữa hoặc thay thế linh kiện hỏng bằng các linh kiện mới. Quá trình này sẽ phát sinh 

khói hàn từ quá trình hàn tay. 

(3) Kiểm tra lắp ráp 

Sau khi sửa chữa, sản phẩm được kiểm tra lại chức năng trước khi lắp ráp. 

(4) Đóng gói 

Sản phẩm được đóng gói và hoàn trả lại các khu vực sản xuất tương ứng. Các sản 

phẩm lỗi, thải bổ (không sửa chữa được) phát sinh khoảng 2% trên tổng số lượng sản phẩm 

lỗi của dự án. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án 

Theo nội dung được phê duyệt tại báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết 

định số 3293/QĐ-BTNMT ngày 14/10/2024, dự án sản xuất 13 sản phẩm khác nhau với 

tổng công suất là 4.932.240 sản phẩm/năm. Tuy nhiên trong giai đoạn này, dự án mới 

chỉ đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và đề nghị cấp phép đối với sản phẩm Bo 

mạch PCBA với công suất 1.453.600 sản phẩm/năm. Cụ thể các sản phẩm của dự án 

như sau: 

Sản phẩm lỗi 

 Kiểm tra/Tháo rời 

Hàn thủ công/ 
 Thay thế linh kiện 

Kiểm tra/Lắp ráp 

- Linh kiện 
- Dây thiếc  

- Linh kiện thải bỏ 
- Khí thải hơi thiếc, hơi 

hữu cơ 

Đóng gói 
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Bảng 1. 4. Các sản phẩm của dự án 

TT 
Các sản phẩm đã được phê 

duyệt tại ĐTM 
Sản phẩm đề xuất 

cấp phép  
Các sản phẩm tiếp 

tục thực hiện 

1 Bo mạch chủ camera hành trình Chưa thực hiện 
Bo mạch chủ camera 

hành trình 

2 
Bo mạch chủ camera hành trình 

wifi 
Chưa thực hiện 

Bo mạch chủ camera 

hành trình wifi 

3 Bo mạch chủ máy tính bảng Chưa thực hiện 
Bo mạch chủ máy tính 

bảng 

4 
Bo mạch chủ thiết bị IoT trí tuệ 

nhân tạo 
Chưa thực hiện 

Bo mạch chủ thiết bị 

IoT trí tuệ nhân tạo 
5 Bo mạch PCBA Bo mạch PCBA - 
6 Máy chủ Chưa thực hiện Máy chủ 
7 Máy tính Chưa thực hiện Máy tính 
8 Máy tính công nghiệp Chưa thực hiện Máy tính công nghiệp 
9 Camera hành trình Chưa thực hiện Camera hành trình 
10 Camera hành trình wifi Chưa thực hiện Camera hành trình wifi 
11 Máy tính bảng Chưa thực hiện Máy tính bảng 

12 Thiết bị IoT trí tuệ nhân tạo Chưa thực hiện 
Thiết bị IoT trí tuệ nhân 

tạo 
13 Tủ máy chủ Chưa thực hiện Tủ máy chủ 

 
Hình 1. 7. Bo mạch chủ PCBA 

1.4. Nguyên liệu, nhiêu liệu, vật liệu, phế liệu điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của Dự án 

1.4.1. Nguyên liệu, vật liệu sử dụng phục vụ sản xuất các sản phẩm của Dự án 

Bảng 1. 5. Danh mục nguyên vật liệu phục vụ sản xuất sản phẩm bo mạch PCBA 

TT Tên nguyên vật liệu  
Khối lượng giai 

đoạn xin cấp phép 
(Chiếc/năm) 

Xuất Xứ 

1 Đi ốt phát quang 2.907.200 Trung Quốc 
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TT Tên nguyên vật liệu  
Khối lượng giai 

đoạn xin cấp phép 
(Chiếc/năm) 

Xuất Xứ 

2 
Mạch tích hợp (Led driver 
IC) 

1.453.600 Thái Lan 

3 
Mạch tích hợp (Power 

switching IC) 
1.453.600 Thái Lan -Philippin 

4 
Mạch tích hợp (Alogic buss 

switch IC) 
1.453.600 Trung Quốc 

5 
Mạch tích hợp (IO expander 
IC) 

1.453.600 Thái Lan 

6 IC bộ nhớ 1.453.600 Philippin 
7 Mạch tích hợp (TPM IC) 1.453.600 Thái Lan 
8 Đai ốc 1.453.600 Đài Loan – Trung Quốc 
9 Mạch in (4 lớp) 1.453.600 Đài Loan – Trung Quốc 

10 
Tụ điện (electrical 
capacitors) 

17.443.200 Trung Quốc 

11 Giấy lau 58.144 Đài Loan – Trung Quốc 
12 Điện trở phụ thuộc điện áp 5.814.400 Trung Quốc - Philippin 
13 Điện trở 42.154.400 Đài Loan – Trung Quốc 
14 Tụ điện (electrical resistors) 42.154.400 Trung Quốc 
15 Tụ điện (TAPE) 78.742 Trung Quốc 
16 Dải ruy-băng 1.483 Đài Loan – Trung Quốc 
17 Nhãn 9.012.320 Đài Loan – Trung Quốc 
18 Màng nhựa 5.088 Đài Loan – Trung Quốc 
19 Giá đỡ kim loại 1.453.600 Đài Loan – Trung Quốc 
20 Túi nhựa 6.106 Trung Quốc 
21 Túi hút ẩm 12.065 Trung Quốc 
22 Mút xốp 60.616 Đài Loan – Trung Quốc 
23 Dải ruy băng 1.454 Đài Loan – Trung Quốc 
24 Thùng carton 6.106 Đài Loan – Trung Quốc 

1.4.2. Hoa chất sử dụng phục vụ sản xuất các sản phẩm của Dự án 

a. Nhu cầu sử dụng hóa chất cho hoạt động sản xuất 

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng hóa chất phục vụ sản xuất 

TT Tên hóa chất Đơn vị 

Khối 

lượng GĐ 
đề nghị 

cấp phép 

Mục đích sử dụng 

1 
Kem hàn ALPHA® 
OM-325 

Kg/ngày 20  
Thiếc 80-100%, Bạc 1-
10%, Nhựa thông 1-10%, 
Ether glycol 1-10% 

2 Thanh hàn SAC305 Kg/ngày 1600 
Thiếc 80-100%, Bạc 1-
10% 

3 Chất trợ hàn - 6808HF Kg/ngày 1  
Isopropanol 80-100%; 

Dầu mỏ chưng cất chuyên 

dụng 1-10%; Axit 
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TT Tên hóa chất Đơn vị 

Khối 

lượng GĐ 
đề nghị 

cấp phép 

Mục đích sử dụng 

Succinic 1-10%; Nhựa 

thông 0,1-1% 

4 Chất tẩy rửa Kg/ngày 40  
Amin 50-60%, Glycol 30-
40%, Chất hoạt động bề 

mặt 1-10% 

5 Dây hàn Kg/ngày 20  
Thiếc 80-100%, Bạc 1-
10%, Nhựa thông 1-10% 

6 Chất trợ hàn – OM325 Kg/ngày 232  

Nhựa thông 10-20%, 2-
butoxyetyl 10-20%, 
Polyolefin 10-20%, 
Glycol Ether 10-20%, 
Axit hữu cơ 1-10% 

7 Keo UV 1799 Kg/ngày 20 

Nhựa acrylic 40-60%; 

Isoborny acryat 40-60%; 

Chất kích thích quang học 

1-5%; Các chất phụ gia 

khác 1-5% Nhựa acrylic 

40-60%; Isoborny acryat 

40-60%; Chất kích thích 

quang học 1-5%; Các chất 

phụ gia khác 1-5% 

b. Nhu cầu sử dụng hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 1. 7. Nhu cầu sử dụng hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải, khí thải 

TT Hóa chất Khối lượng (kg/ngày) Khối lượng (kg/năm) 
I Hệ thống XLNT   
1 Javen 7,5 2.737,5 
2 Metanol 16 5.840 
3 Soda 4 1.460 
3 PAC 8 2.920 
II Hệ thống XLKT   
1 Than hoạt tính - 3.030 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng điện nước của Dự án 

1.4.3.1. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cung cấp điện: Công ty Điện lực Thường Tín – Tổng công ty Điện lực 

Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) theo hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh 

hoạt số 250910009/EVNHANOI/HĐMBĐNMĐSH ngày 19/08/2025 

- Điểm đấu nối:  

+ Điểm đầu:  Tuyến xuất phát từ cột số 21 đường trục lộ 472 E1.58 

+ Điểm cuối: Tủ RMU cấp cho máy M4:3000kVA-22/0,4kV-TBA T2 Công ty 

TNHH Công nghệ Mitac (Việt Nam) 

- Nhu cầu sử dụng điện: Căn cứ vào kế hoạch sản xuất của Công ty, dự kiến nhu 
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cầu sử dụng điện của Dự án trong giai đoạn đề nghị cấp phép khoảng 9.000 kVA 

1.4.3.2. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cấp nước: Do Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển N&G cung cấp. 

- Nhu cầu sử dụng nước của Dự án như sau: 

Bảng 1. 8. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án giai đoạn đề nghị cấp phép 

TT Nhu cầu dùng nước 
Diện tích/số 

người 
Tiêu 

chuẩn 
Đơn vị 

Nước cấp 

(m3/ngđ) 

1 
Nước cấp cho hoạt động sinh 

hoạt (với hệ số không điều 

hòa k=1,2) 
1000 70 l/ng/ca 84 

2 
Nước cấp cho nhu cầu tưới 

cây  
16.078,45 3 l/m² 48,24 

3 Nước cấp rửa đường  18.552,83 0,5 l/m² 9,27 

4 Nước dự phòng rò rỉ - 15% ∑Q(1-6) 21,23 

5 Nước cấp cho hạ tầng kĩ thuật - 7% ∑Q(1-7) 11,39 

7 
Tổng lưu lượng nước cấp 

nước cho dự án 
    ∑Q(1-8) 174,13 

 Sơ đồ cân bằng nước của dự án như sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 8. Sơ đồ cân bằng nước của dự án 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

1.5.1 Quy mô các hạng mục công trình của dự án 

Dự án Máy tính Mitac (Việt Nam) đã được Bộ tài nguyên và Môi trường (nay là 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường tại Quyết định số 3293/QĐ-BTNMT ngày 14/10/2024, theo đó các hạng 

mục công trình của dự án được chia thành 02 giai đoạn xây dựng. Trong giai đoạn này, 

Nước dự 

phòng rò rỉ 

21,23 

m³/ngày 

Tổng thu cầu sử dụng 

nước 174,13 m³/ngày 

Cấp cho sinh hoạt, ăn 

uống 84 m³/ngày 
Nước cấp 

cho hạ tầng 

kỹ thuật 

11,39 

m³/ngày 

Cấp cho 

tưới cây 

48,24 

m³/ngày Nước thải sinh hoạt 84 

m³/ngày 

Thu gom về mô đun 1 công suất 250 m3/ngđ của hệ thống 

XLNT công suất 500 m3/ngđ  

Trạm XLNT tập trung KCN Hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn 1 

Cấp cho rửa 

đường 9,27 

m³/ngày 
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chủ dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình trong giai đoạn 1 của 

dự án và đề xuất cấp phép. Chi tiết các hạng mục công trình của dự án và hiện trạng thi 

công xây dựng các hạng mục công trình cụ thể như sau: 

Bảng 1. 9. Tổng hợp các hạng mục công trình của Dự án 

TT Hạng mục Số 

tầng 

Diện tích xây 

dựng (m2) Tình trạng 
GĐ1 GĐ2 

I Các hạng mục công trình chính 

1 Nhà xưởng – 01 (F1) 5 8.092,35 - Đã thi công 

2 Nhà xưởng – 02 (F2) 5 - 8.106,71 Chưa thi công 

3 Nhà xưởng – 03 (F3) 5 - 7.836,83 Chưa thi công 

4 Nhà văn phòng – 01 (OF1) 5 2.007,66 - Đã thi công 

5 Nhà văn phòng – 02 (OF2) 5 - 1.591,51 Chưa thi công 

6 Nhà văn phòng – 03 (OF3) 5 - 744,00 Chưa thi công 

II Các hạng mục công trình phụ trợ 

7 Nhà kho (WF) 5 - 7.881,00 Chưa thi công 

8 Kho hóa chất (U2A) 1 102,80 - Đã thi công 

9 
Nhà ăn và nhà để xe 01 

(KD1+GR1) 
5 3.400,77 - 

Đã thi công 

10 Nhà để xe – 02 (GR2) 5 - 1.849,35 Chưa thi công 

11 Cổng và nhà bảo vệ - 01 (S1) 1 73,91 - Đã thi công 

12 Cổng và nhà bảo vệ - 02 (S2) 1 152,76 - Đã thi công 

13 Cổng và nhà bảo vệ - 03 (S3) 1 42,56 - Đã thi công 

14 Cổng và nhà bảo vệ - 04 (S4) 1 123,88 - Chưa thi công 

15 Bãi đỗ xe - 01 - 123,75 - Đã thi công 

16 Bãi đỗ xe - 02 - 550,00 - Đã thi công 

17 Bãi đỗ xe - 03 - 220,00 - Đã thi công 

18 Bãi đỗ xe - 04 - - 728.75 Chưa thi công 

19 Bãi đỗ xe - 05 - - 165,00 Chưa thi công 

20 Hành lang cầu 1 (BR1) - - 204,30 Chưa thi công 

21 Hành lang cầu 2 (BR2) - - 390,80 Chưa thi công 

22 Hành lang  cầu 3 (BR3) - - 390,80 Chưa thi công 

23 Hành lang  cầu 4 (BR4) - - 390,80 Chưa thi công 

24 Hành lang  cầu 5 (BR5) - - 204,30 Chưa thi công 

25 Hành lang  cầu 6 (BR6) - - 390,80 Chưa thi công 

26 Hành lang  cầu 7 (BR) - - 390,80 Chưa thi công 

27 Hành lang  cầu 8 (BR8) - - 390,80 Chưa thi công 

28 Hành lang  cầu 9 (BR9) - - 863,20 Chưa thi công 
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TT Hạng mục Số 

tầng 

Diện tích xây 

dựng (m2) Tình trạng 
GĐ1 GĐ2 

III 
Các hạng mục công trình bảo vệ 

môi trường 
   

29 Kho chứa CTR sinh hoạt - U1A 1 108,45 - Đã thi công 

30 
Kho chứa CTR công nghiệp  – 

U1B 
1 313,44 

- 
Đã thi công 

31 Kho chứa CTNH – U2B 1 52,74 - Đã thi công 

32 

Hệ thống xử lý nước thải công 

suất 500 m³/ngày đêm gồm 02 

mô đun, mỗi mô đun công suất 

250 m³/ngày đêm 
- 365,50 

- Đã thi công 

lắp đặt 01 mô 

đun công suất 

250 m³/ngày 

đêm 

 
 Hình 1. 9. Mặt bằng bố trí các hạng mục công trình của Dự án 

GIAI ĐOẠN 2 
(CHƯA XÂY DỰNG) 

NHÀ XƯỞNG - 01 
(F1) 

NHÀ ĂN, NHÀ ĐỂ 
XE 01 

KHO CTR CÔNG 
NGHIỆP, CTSH 

KHO HÓA CHẤT, CTNH 

HT XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

GIAI ĐOẠN 1 
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1.5.2. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 

Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng trong giai đoạn đề nghị cấp phép của Dự án cụ 

thể như sau:  

Bảng 1. 10. Danh mục máy móc dự kiến phục vụ sản xuất đề nghị cấp phép  

TT Tên máy số 

lượng 

Công 
suất 
(kw) 

Tình 
trạng Xuất xứ Quy 

trình  

1 
Máy kiểm tra AOI 

sau khi hàn  
2 2,64 Mới 100% Malaysia 

SMT, 
PTH 

2 Máy kiểm tra AXI 1 4,56 Mới 100% Malaysia 

3 
Máy tách bảng 

(Router)_ 
2 3,52 Mới 100% Trung Quốc 

4 
Máy thu bụi cho máy 

tách bảng 
2 4,56 Mới 100% Trung Quốc 

5 
Máy kiểm tra chức 

năng FP 
1 2,64 Mới 100% Nhật Bản 

6 Máy kiểm tra ICT 2 3,52 Mới 100% Đài Loan 

7 
Máy ghi IC tự động 

ngoại tuyến 
1 2,64 Mới 100% Trung Quốc 

8 
Thiết bị kiểm tra 

quang học X-Ray 
2,5D 

1 1,76 Mới 100% Đức 

9 
Máy kiểm tra AOI 

trước khi hàn 
2 0,44 Mới 100% Trung Quốc 

10 Máy khắc laser 1 3,0 Mới 100% Trung Quốc 

11 
Máy kiêm tra quan 
học tự động in kem 

hàn 3D 
2 3,0 Mới 100% Trung Quốc 

12 
Hệ thống quản lý lưu 

trữ thông minh kem 

hàn 
1 2,2 Mới 100% Trung Quốc 

13 
Máy rửa khuôn phu 

tự động 
1 27 Mới 100% Trung Quốc 

14 
Máy đo lưới thép tự 

động 
1 1,0 

Mới 100% 
Trung Quốc 

15 
Máy in kem hàn tự 

động 
2 3,0 

Mới 100% 
Hàn Quốc 

16 
Máy rửa bản thép 

siêu âm 
1 5,8 

Mới 100% 
Đài Loan 

17 Lò hàn hồi lưu 2 138 Mới 100% Trung Quốc 
18 Lò hàn sóng 2 79 Mới 100% Trung Quốc 

19 
Máy gắn linh kiện đa 

chức năng tốc độ cao 
10 1,5 Mới 100% Nhật Bản 

21 
Máy bảo dưỡng 

feeder (bộ cấp linh 

kiện) 
1 1,5 Mới 100% Đài Loan 
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TT Tên máy số 

lượng 

Công 
suất 
(kw) 

Tình 
trạng Xuất xứ Quy 

trình  

22 
Máy vệ sinh đầu gắn 

chip 
1 1,5 Mới 100% Đài Loan 

23 Máy vệ sinh đầu hút 1 1,5 Mới 100% Đài Loan 

24 
Máy hiệu chuẩn 

feeder 
1 1,5 Mới 100% Đài Loan 

25 
Máy bơm keo tốc độ 

cao chính xác 
1 5 Mới 100% Trung Quốc 

26 Bàn tiếp nối lên liệu 1 1,0 Mới 100% Trung Quốc 
27 Bàn tiếp nối liệu kín 1 1,0 Mới 100% Trung Quốc 
28 Lò sấy khí nóng 1 32 Mới 100% Trung Quốc 

29 
Bàn tiếp nối xuống 

liệu 
1 1,0 Mới 100% Trung Quốc 

30 Băng tải 800mm 11 1,0 Mới 100% Đài Loan 
31 Băng tải 1000mm 4 1,0 Mới 100% Đài Loan 
32 Băng tải 1800mm 2 1,0 Mới 100% Đài Loan 
33 Máy đẩy bản 5 1,0 Mới 100% Đài Loan 

34 
Máy lưu tạm đa chức 

năng 
5 1,0 Mới 100% Đài Loan 

35 Máy thu bảng 2 1,0 Mới 100% Đài Loan 
36 Máy lật bảng 3 1,0 Mới 100% Đài Loan 

37 
Máy chuyền tải đa 

chức năng 
4 1,0 Mới 100% Đài Loan 

38 
Băng tải cắm linh 

kiện 3M 
8 1,0 Mới 100% Đài Loan 

39 
Băng tải cắm linh 

kiện 1M 
4 1,0 Mới 100% Đài Loan 

40 
Băng tải dây đai 

bằng nhôm 
2 5,0 Mới 100% Đài Loan 

41 Bàn sửa chữa  1 12,2 Mới 100% Mỹ 
Sửa 

chữa 
42 Bàn sửa chữa  1 5,2 Mới 100% Đức 
43 Lò sấy 1 4,2 Mới 100% Trung Quốc 

1.5.3. Tình hình thực hiện Dự án 

1.5.3.1. Các hạng mục đã thực hiện. 

Dự án đã đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thuộc phạm vi giai đoạn 1 

theo nội dung tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt tại Quyết định số 3293/QĐ-BTNMT ngày 14/10/2024. Đối với dây 

chuyền sản xuất chỉ mới đầu tư một phần dây chuyền máy móc thiết bị đáp ứng hoạt 

động đạt khoảng 30% công suất của Dự án, cụ thể như sau: 
(1) Các hạng mục công trình đã hoàn thành 
- 01 Nhà xưởng – 01 (F1); Nhà văn phòng - 01 (OF1); Kho hóa chất (U2A); Nhà 

ăn và nhà để xe 01 (KD1+GR1); Kho chứa CTR sinh hoạt (U1A); Kho chứa CTR công 

nghiệp (U1B); Kho chứa CTNH (U2B);  Bãi đỗ xe (P1, P2, P3); Cổng và nhà bảo vệ 
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(S1, S2, S3). 
- 01 hệ thống xử lý khí thải công suất 40.000 m³/giờ 
- 01 mô đun xử lý nước thải công suất 250 m³/ngày đêm của hệ thống XLNT có 

công suất thiết kế 500 m³/ngày đêm. 
(2) Các dây chuyền sản xuất đã lắp đặt 
- 02 dây chuyền hàn dán linh kiện tự động (SMT) 
- 02 dây chuyền cắm linh kiện thủ công (PTH) 
- Khu vực sửa chữa sản phẩm lỗi 

1.5.3.2. Các hạng mục tiếp tục thực hiện theo nội dung ĐMT đã được duyệt. 
 a. Các hạng mục nhà xưởng và công trình phụ trợ 

 - Xây dựng, hoàn thiện 02 Nhà xưởng F2, F3; 02 Nhà văn phòng OF2, OF3; 01 

nhà kho WF; 01 nhà để xe GR2; Bãi đỗ xe và hành lang cầu 

 - Lắp đặt hoàn thiện mô đun xử lý nước thải 250 m³/ngày đêm của hệ thống 

XLNT công suất thiết kế 500 m³/ngày đêm 

b. Các dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 
- 06 dây chuyền hàn dán linh kiện tự động (SMT) 
- Máy móc thiết bị phục vụ quy trình lắp lắp ráp sản phẩm (SI). Quy trình lắp ráp 

cụ thể như sau: Bán thành phẩm từ quy trình SMT, PTH và các linh kiện khác → Lắp 

ráp → Kiểm tra → Đóng gói → Nhập kho chờ xuất hàng 
1.5.4 Tổ chức quản lý thực hiện dự án 

a. Sơ đồ tổ  chức bộ máy quản lý dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 10. Sơ đồ tổ chức quản lý  vận hành của dự án 

b. Tổ chức sản xuất 

- Cán bộ văn phòng làm theo giờ hành chính, ngày làm việc 8h. 

- Nhân viên sản xuất làm việc tối đa 2 ca/ngày 

c. Bố trí nhân lực 

- Nhu cầu về lao động của Dự án trong giai đoạn đề nghị cấp phép dự kiến 

khoảng 1000 người 

- Người lao động được nghỉ làm việc ngày Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy 

Giám đốc 

Bộ phận 
sản xuất 

Bộ phận 
an toàn 

môi 
trường 

Bộ phận 

IT 
Bộ phận 

quản lý 

kinh 

doanh 

Tổng giám đốc 

Bộ phận 

nhân sự 
Bộ phận 

thu mua 
Bộ phận 

quản lý 

chất lượng 

Bộ phận 

nghiên 

cứu phát 

triển 

Bộ phận 

tổng vụ, 

công vụ 
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định của Nhà nước. Công ty thoả thuận với người lao động về giờ làm thêm nếu có phát 

sinh nhu cầu và đảm bảo thực hiện chế độ tiền lương làm thêm giờ theo đúng quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

- Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được bảo đảm bằng hợp đồng lao 

động ký kết giữa từng người lao động với Giám đốc. Thoả ước lao động tập thể ký kết 

giữa đại diện tập thể lao động với người quản lý lao động và phù hợp với các quy định 

của pháp luật Việt Nam về lao động. Công ty tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho 

người lao theo quy định của Nhà nước 

- Đối tượng tuyển dụng: Tất cả lao động được tuyển chọn, sử dụng phù hợp với 

quy định của pháp luật Việt Nam. Những cán bộ, nhân viên có trình độ, hoặc qua đào 

tạo tại các trường chuyên nghiệp, trường dạy nghề hay các cơ sở dạy nghề sẽ được ưu 

tiên tuyển chọn vào làm tại các vị trí quản lý của Công ty, các lao động trực tiếp sản xuất 

từ địa phương được ưu tiên tuyển chọn đầu tiên sau đó đến các vùng lân cận 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Máy tính Mitac (Việt Nam)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghệ Mitac (Việt Nam) 22 

CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN DẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

❖ Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Dự án phù hợp với Quyết định 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Thủ 

Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Nội dung quyết định có nêu một trong số các nhiệm vụ của chiến lược là: Chủ 

động kiểm soát chặt chẽ quá trình công nghiệp hóa theo hướng thân thiện với môi trường. 

Thực hiện xanh hóa các ngành sản xuất công nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành 

công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, các khu công nghiệp sinh thái. Khuyến 

khích sử dụng các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường 
❖ Sự phù hợp của dự án với quy hoạch vùng Hà Nội 

Việc triển khai dự án là phù hợp với hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội, 

cụ thể như sau: 
Dự án phù hợp với chiến lượng phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 

tầm nhìn 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 879/QĐ - TTg 

ngày 09/06/2014 trong đó nêu rõ nhóm các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển có 

ngành điện tử viễn thông, trong đó giai đoạn đến năm 2025, ưu tiên phát triển sản phẩm 

thiết bị máy tính, điện thoại và linh kiện. 
Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 

9028/QĐ - BTC ngày 08/10/2014. Trong đó nêu rõ mục tiêu tập trung phát triển lĩnh 

vực linh kiện phụ tùng điện - điện tử đáp ứng mục tiêu đến năm 2030, cung ứng được 

80% nhu cầu trong nước, đẩy mạnh sản xuất các lĩnh vực sản phẩm phục vụ các ngành 

công nghiệp công nghệ cao 
❖ Sự phù hợp của dự án với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

Dự án “Máy tính MITAC (Việt Nam)” là dự án đầu tư xây dựng mới, thuộc loại 

hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ ô nhiễm môi trường với quy mô, công 

suất lớn thuộc danh mục đầu tư nhóm I có nguy cơ tác động xấu tới môi trường (quy định 

tại khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường và mục 17 Phụ lục II Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường: Dự án sản xuất linh kiện điện tử công suất trên 1 

triệu sản phẩm/năm), phải lập báo cáo ĐTM (theo quy định tại điểm a, điểm a Khoản 1 

Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường) trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy 

định tại điểm a Khoản 1 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường.  
❖ Mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác 

có liên quan 

- Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 25 tháng 05 năm 2012 của UBND thành 

phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 

2020 tầm nhìn đến năm 2030 
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- Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 07/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Tây phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đại Xuyên  
- Văn bản số 1150/TTg-KTN ngày 06/7/2010 của Thủ Tướng chính phủ về việc 

bổ sung KCN hỗ trợ Nam Hà Nội vào Quy hoạch phát triển KCN cả nước, theo đó: Đồng 

Ý chủ trương đầu tưu Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội trên cơ sở chuyển đổi từ Cụm 

công nghiệp Đại Xuyên và bổ sung khu công nghiệp này vào Danh mục các khu công 

nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đếnn ăm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban 

hành kèm theo quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng chính phủ. 
 - Giấy phép môi trường số 23/GPMT- BQL ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Ban 

quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư – phát 

triển N&G địa chỉ KCN Nam Hà Nội, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng KCN hỗ trợ nam Hà Nội giai đoạn I – Khu công nghiệp” 

có địa chỉ tại xã Đại xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
 - Quyết định số 64/QĐ-BQL ngày 22/4/2024 của Ban quản lý các khu công 

nghiệp và chế xuất Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu 

công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội – giai đoạn 1 tại khu A (khu công nghiệp) 
❖ Sự phù hợp của dự án với quy hoạch phân khu chức năng và quy hoạch nghành 

nghề của KCN 

 * Sự phù hợp của dự án với quy hoạch phân khu chức năng 

 Tổng diện tích đất thực hiện KCN là 518.790m². Theo Quyết định phê duyệt quy 
hoạch chi tiết KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I thì không quy hoạch phân khu các 
ngành nghề; chỉ quy hoạch chung khu vực xây dựng nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng tại 
các lô CN01, CN02 (CN02A, CN02B, CN02C, CN02D), CN03 (CN03A, CN03B), 
CN04, CN05 (CN05A, CN05B, CN05C). 

Hạ tầng kỹ thuật của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I bao gồm hệ thống cấp 

điện, cấp nước, hệ thống xử lý nước thải tập trung cơ bản đã được hoàn thiện, tạo điều 

kiện thuận lợi cho dự án trong quá trình xây dựng và hoạt động.  
Vị trí Dự án thuộc khu công nghiệp có đường giao thông đối nội, đối ngoại đều 

thuận tiện. Vị trí KCN nằm sát đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, có mạng lưới kết 

nối giao thông thuận tiện, tạo điều kiện cho các phương tiện di chuyển dễ dàng cả bằng 

đường bộ, đường biển, đường hàng không. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông nội bộ 

trong KCN cũng được quy hoạch theo chuẩn, toàn hệ thống giao thông nội bộ này được 

nối liền với hệ thống giao thông bên ngoài KCN nên rất thuận lợi trong giai đoạn thi 

công xây dựng và chở nguyên, nhiên, vật liệu và sản phẩm trong giai đoạn hoạt động 

của dự án.  
Như vậy, Dự án có vị trí tại lô CN02 là phù hợp với quy hoạch của KCN để xây 

dựng nhà máy, nhà xưởng sản xuất. 
* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch nghành nghề của KCN 
Ngành nghề sản xuất ưu tiên thu hút đầu tư của KCN chủ yếu là các loại hình sản 

xuất công nghiệp, có công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường, ít phát sinh 

các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể như sau: 
- Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: Công nghiệp chế biến lương thực, 

chế biến nông sản, thực phẩm, chế biến thủy sản, thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; 

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, 
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bể chứa và nồi hơi; Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại, các dịch vụ xử lý, gia công 

kim loại; Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; Sản xuất phương tiện vận tải khác; Công 

nghiệp chế biến, chế tạo khác. 
- Công nghiệp lắp ráp cơ khí, điện, điện tử, điện lạnh, các ngành sản phẩm từ 

công nghệ mới, kỹ thuật cao phục vụ các ngành điện tử, công nghệ thông tin: Công 

nghiệp lắp ráp cơ khí; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; 

Sản xuất thiết bị điện; Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu. 
- Công nghiệp khác: May mặc, gia công giày dép (không bao gồm nhuộm); Sản 

xuất sản phẩm từ giấy; Sản xuất thiết bị nội thất; Sản xuất các sản phẩm từ cao su và 

Plastic; Sản xuất thuộc, hóa dược và dược liệu; Sản xuất sơn, vecni và các chất sơn, quét 

tương tự, ma tít; Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vi 

sinh; Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu; Sản xuất sợi nhân tạo; 

Kho vận, trạm trung chuyển, dịch vụ logistics; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, 

tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện. 
Dự án Máy tính MITAC (Việt Nam)” thuộc loại hình sản xuất sản phẩm điện tử 

vì vậy hoàn toàn phù hợp với quy hoạch ngành nghề của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai 

đoạn I. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải môi trường 

Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I đã đầu tư hệ thống xử lý nước 

thải tập trung công suất 1.500m³/ngày đêm theo nội dung báo cáo ĐTM đã được UBND 

tỉnh Hà Tây phê duyệt tại Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2008 và 

đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp Giấy phép môi 

trường số 23/GPMT-BQL ngày 14/12/2023. Công nghệ xử lý nước thải của KCN như 

sau: Nước thải sau khi xử lý sơ bộ tài các nguồn thải → Bể gom → Bể điều hòa kết hợp 

xử lý nano Fe⁰ → Bể phản ứng → Bể lắng sơ cấp → Bể xử lý hoàn thiện → Bể lắng thứ 

cấp → Bể khử trùng → Hồ sinh thái → Mương quan trắc tự động → Nước thải đạt 

QCTĐHN 02:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa 

bàn Thủ đô Hà Nội (cột A; Kf=1; Kq=0,9) 

Khu công nghiệp hiện có khoảng 07 Công ty đang trong quá trình thực hiện xin 

các thủ tục đầu tư, xây dựng, hiện tại chưa có dự án nào đang hoạt động. Dự án Máy 

tính MITAC (Việt Nam) khi đi vào hoạt động với lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất 

là 500m³/ngày đêm, do đó trạm xử lý nước thải hiện hữu của KCN đảm bảo đáp ứng 

khả năng thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án. 

Bảng 2. 1. Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN Hỗ trợ Nam Hà Nội 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Giới hạn tiếp nhận 
1 Nhiệt độ 0C 40 
2 pH - 5,5-9 
3 COD mg/l 150 
4 Chất rắn lơ lửng mg/l 100 
5 Amoni (tính theo N) mg/l 10 
6 Màu Pt-Co 150 
7 BOD5 (200C) mg/l 50 
8 As mg/l 0,1 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị Giới hạn tiếp nhận 
9 Hg mg/l 0,01 
10 Pb mg/l 0,5 
11 Cd mg/l 0,1 
12 Cr (VI) mg/l 0,1 
13 Cr (III) mg/l 1 
14 Đồng mg/l 2 
15 Kẽm mg/l 3 
16 Niken mg/l 0,5 
17 Mangan mg/l 1 
18 Sắt mg/l 5 
19 Tổng xianua mg/l 0,1 
20 Tổng phenol mg/l 0,5 
21 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 
22 Sunfua mg/l 0,5 
23 Florua mg/l 10 
24 Tổng Nito mg/l 40 
25 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 6 
26 Clorua mg/l 1000 
27 Clo dư mg/l 2 
28 Coliform mg/l 5000 
29 Tổng hoạt độ phóng xạ α mg/l 0,1 
30 Tổng hoạt độ phóng xạ β mg/l 1,0 
31 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo 

hữu cơ 
mg/l 0,1 

32 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật 

photpho hữu cơ 
Bq/l 1 

33 Tổng PCB Bq/l 0,01 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom nước mưa tại của Dự án được xây dựng tách biệt với hệ thống 

thu gom nước thải. Hệ thống thu gom nước mưa đã hoàn thành của Dự án cụ thể như sau: 

- Đối với nước mưa mái: Dự án đã lắp đặt hệ thống đường ống nhựa PVC đường 

kính D110, D125 và D200 thoát nước mưa mái nhà xưởng  

- Đối với nước mưa chảy tràn: Hệ thống thoát nước mưa bằng cống BTCT D300, 

D400, D600, D800 trước khi xả ra cống thoát nước mưa của KCN. Tổng chiều dài tuyến 

thoát nước mưa trong giai đoạn 1 của Dự án là 1.460,2 m. Cụ thể như sau: 

Bảng 3. 1. Tổng hợp khối lượng thoát nước mưa 

TT Loại cống Đơn vị 
Đã hoàn thiện trong giai 

đoạn 1 

1 Rãnh BTCT D300 m 221,93 

2 Rãnh BTCT D400 m 511,23 

3 Ống cống BTCT D600 m 610,47 

4 Ống cống BTCT D800 m 116,57 

 Tổng  1.460,2 

 Toàn bộ sau đó dẫn thoát ra hệ thống thóa nước mưa của KCN tại 05 vị trí đấu 

nối theo biên bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật giữ Công ty Cổ phần Đầu tư – 

Phát triển N&G và Chủ dự án ngày 18/6/2024 (Biên bản được đính kèm phụ lục báo 

cáo). Giai đoạn xin cấp phép đã thực hiện đấu nối tại 04 điểm (là vị trí TNM1, TNM2, 

TNM3, TNM4), điểm đấu nối còn lại (TNM5) sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2 của 

dự án. Vị trí các điểm đấu nối thoát nước mưa của dự án cụ thể như sau: 

+ Vị trí TNM1: Phía Đông Bắc dự án, đường kính cống điểm đấu nối DN600.Tọa 

độ vị trí TNM 1: X=2291258,78, Y=595164,13. 

+ Vị trí TNM2: Phía Đông dự án, đường kính cống điểm đấu nối DN800. Tọa độ 

vị trí TNM2: X=2291145,94, Y=595151,55. 

+ Vị trí TNM3: Phía Đông Nam dự án, đường kính cống điểm đấu nối DN600. 

Tọa độ vị trí TNM3:  X=2291005,84, Y=595030,69. 

+ Vị trí TNM4: Phía Tây Nam dự án, đường kính cống điểm đấu nối DN600. Tọa 

độ vị trí TNM4: X=2291114,31, Y=594829,93. 

+ Vị trí TNM5: Phía Tây Bắc dự án, đường kính cống điểm đấu nối DN800. Tọa 

độ vị trí TNM5:  X= 2291261,25, Y=594896,69. (chưa đấu nối) 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105000’, múi chiếu 30) 
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Hình 1. 11. Sơ đồ thu gom, đấu nối thoát nước mưa

TNM-01 

TNM-02 

TNM-03 

TNM-04 

TNM-05 
(chưa đấu nối) GIAI ĐOẠN 2 

(CHƯA XÂY DỰNG) 

GIAI ĐOẠN 1 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 
a. Thu gom, thoát nước thải  
❖ Nguồn phát sinh nước thải 
- Hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân làm việc tại nhà máy (bao gồm nước 

thải WC, thoát sàn, nhà bếp) trong giai đoạn đề nghị cấp phép, nước thải sinh hoạt phát 
sinh với lưu lượng khoảng 84 m³/ngày đêm. 

❖ Công trình thu gom nước thải 
- Nước thải của Dự án được thu gom tách biệt với nước mưa. 
- Nước thải xí tiểu được thu gom về 06 bể tự hoại (gồm 02 bể thể tích 40 m³/bể, 

03 bể 12 m³/bể) tổng thể tích là 116m³. Sau khi xử lý qua bể tự hoại, nước thải tự chảy 

vào hệ thống đường ống thu gom HDPE D300 về mô đun xử lý nước thải công suất 250 

m³/ngày đêm của hệ thống xử lý nước thải công suất thiết kế 500m³/ngày đêm. 
- Nước thải nhà bếp được thu gom về bể tách mỡ thể tích 5 m³. Sau khi xử lý qua 

bể tách mỡ, nước thải tự chảy vào hệ thống đường ống thu gom HDPE D300 về mô đun 

xử lý nước thải công suất 250 m³/ngày đêm của hệ thống xử lý nước thải công suất thiết 

kế 500m³/ngày đêm. 
- Hệ thống đường ống chính thu gom nước thải được thiết kế chạy dọc xung quanh 

nhà xưởng, dọc đường giao thông trong phạm vị giai đoạn 1 của dự án với tổng chiều 

dài là 852,5 m 
Sơ đồ thu gom và thoát nước thải của dự án như sau: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom nước thải của dự án

Hố ga 

Nước thải từ 

lavabo, sàn 

nhà vệ sinh 

Nước thải sinh hoạt 

Bể phốt 

Nước thải 

từ WC 
Nước thải 

nhà ăn 

Bể tách mỡ 

Song chắn 

rác 

Hệ thống thu gom, xử lý nước thải chung của KCN 
 

Mô đun 1 công suất 250 m³/ngđ của hệ thống XLNT công 

suất thiết kế 500m3/ngày.đêm 
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Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải

VỊ TRÍ ĐẤU NỐI 

THOÁT NƯỚC THẢI HỆ THỐNG XLNT  

GIAI ĐOẠN 2 
CHƯA XÂY DỰNG 

GIAI ĐOẠN 1 
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❖ Công trình thoát nước thải 
Nước thải tại hệ thống xử lý nước thải được xử lý đạt Tiêu chuẩn đấu nối của 

KCN Hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I được đấu nối vào hệ thống thu gom nước của KCN 
và dẫn về hệ thống xử lý nước thải của KCN Hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I thông qua 
01 đểm đáu nối. Đường ống thoát nước thải sau xử lý là đường ống HDPE D200 chiều 
dài khoảng 50m. 

❖ Điểm xả nước thải sau xử lý 
- Vị trí đấu nối xả nước thải: 01 đểm đấu nối phía Bắc dự án theo biên bản thỏa 

thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật giữ Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển N&G (chủ đầu 
tư hạ tầng KCN Hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I) và Chủ dự án ngày 18/6/2024   

- Tọa độ vị trí điểm xả nước thải của dự án (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105º00’, 

múi chiếu 3º): X=2291311,33; Y=595164,71  
- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom nước thải của KCN Hỗ trợ Nam 

Hà Nội giai đoạn I. 
b. Xử lý nước thải 
❖ Bể tự hoại 
- Dự án đã bố trí 05 bể tự hoại với tổng thể tích 116m³ (02 bể thể tích 40m³/bể và 

03 bể 12 m³/bể) để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt phát sinh các khu vực nhà xưởng, 

nhà điều hành trước khi đưa về hệ thống xử lý nước thải. 
- Chức năng: xử lý nước thải xí tiểu của bể tự hoại 

   
Hình 3. 3. Mặt cắt bể tự hoại 3 ngăn 

Quy trình vận hành: Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp nhận 

nước thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, dưới sự hoạt 

động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, CO2,… khí 

thải được thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước thải được dẫn qua bể 

lắng thứ cấp, phần nước trong được dẫn ra ngoài. Phần bùn được giữ lại trong các ngăn 

lắng, dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí xẽ phân huỷ thành các chất khoáng, khí hoà tan. 

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng thực hiện việc nạo vét, hút bùn trong các ngăn lắng 

bể tự hoại. 
❖ Bể tách mỡ 
- Dự án bố trí 01 bể tách mỡ thể tích 5m³ để xử lý nước thải nhà bếp phát sinh 

trước khi đưa về hệ thống xử lý nước thải 
- Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ: Nước thải từ nhà bếp của dự án chứa 

một lượng dầu, mỡ tương đối lớn sẽ được thu gom và đưa vào ngăn chứa của bể tách 

mỡ, tại đây cho phép giữ lại các chất bẩn như các loại thực phẩm, đồ ăn thừa, xương 

hay các loại tạp chất khác...có trong nước thải. Chức năng này giúp cho bể tách mỡ làm 

việc ổn định mà không bị nghẹt rác. Sau đó nước thải đi sang ngăn lắng thứ nhất, ở đây 

thời gian lưu dài đủ để mỡ, dầu nổi lên mặt nước. Còn phần nước trong sau khi mỡ và 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 
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dầu đã tách ra lại tiếp tục chảy sang ngăn lắng thứ 2 sau đó chảy ra ngoài. Lớp dầu mỡ 

sẽ tích tụ dần dần và tạo lớp váng trên bề mặt nước, định kỳ thông qua nắp thăm bể sẽ 

thu gom loại bỏ lớp dầu mỡ và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng 

quy định. 
❖ Hệ thống xử lý nước thải  
- Chủ dự án đã đầu tư xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải với công suất thiết 

kế là 500 m³/ngày đêm bao gồm 02 mô đun, mỗi mô đun công suất 250 m³/ngày đêm. 
Hiện tại trong giai đoạn 1 đã lắp đặt máy móc thiết bị xử lý nước thải cho mô đun số 1, 
mô đun số 02 sẽ được thực hiện trong giai đoạn sau của dự án. 

- Đơn vị thi công xây dựng: Công ty Cổ phần LICOGI13FC. Địa chỉ: Tòa nhà 
LICOGI 12, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

- Đơn vị thi công lắp đặt máy móc thiết bị: Công ty Cổ phẩn môi trường ETC 
Việt Nam. Địa chỉ: Xã Đông Anh, thành phố Hà Nội 

- Công nghệ xử lý: Công nghệ xử lý sinh học. Toàn bộ nước thải sau xử lý đạt 
tiêu chuẩn đấu nối của KCN được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Hỗ 
trợ Nam Hà Nội giai đoạn I để tiếp tục xử lý 

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của dự án như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 3. 4. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của dự án 

Nước thải sinh hoạt 

Bể thu gom (T01) 

Bể điều hòa (T02) 

Bể thiếu khí (T03-A/B) 

Bể hiếu khí (T04-A/B) 

Bể lắng sinh học  
(T05-A/B) 

Bể khử trùng (T06) 

Nước thải đạt tiêu chuẩn đấu 

nối của KCN 

Sục khí 

Sục khí 

Cơ chất 

PAC 

Bể chứa bùn (T07) 

Máy ép bùn 

Thuê đơn vị thu gom, 

xử lý 

Javen 

N
ư

ớ
c tu

ần
 h

o
àn 
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 * Thuyết minh công nghệ xử lý 

Đầu tiên, nước thải sẽ được dẫn vào Bể thu gom - T01. Sau đó, nước được bơm 

tới Bể điều hòa - T02 

Bể điều hoà - T02: Có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm 

có trong nước thải, quá trình điều hòa được thực hiện nhờ hệ thống sục khí dưới đáy bể 

thông qua máy thổi khí, quá trình này có tác dụng khuấy trộn nước thải và ngăn chặn 

quá trình kị khí phát sinh mùi hôi. Sau đó, nước thải được bơm tới bể thiếu khí. 

Bể thiếu khí - T03-A/B: Quá trình diễn ra trong bể thiếu khí chủ yếu là quá trình 

khử nitrat dựa vào các vi sinh tổng hợp tế bào sinh trưởng và phát triển trong điều kiện 

thiếu oxy. 

Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hoá các hợp chất nitơ thành nitơ phân tử 

(N2). Các chủng vi sinh thực hiện quá trình khử Nitrat có tên chung là Denitrifier bao 

gồm một số loại vi sinh có thể khử nitrat như Bacillus, Pseudomonas, Paracoccus, 

Spirillum, Thiobacillus,.. phần lớn chúng thuộc loại tuỳ nghi, nghĩa là chúng sử dụng 

oxy, hoặc nitrat, nitrit làm chất oxy hóa (nhận điện tử) trong các phản ứng sinh hoá.  

Quá trình khử nitrat xảy ra theo bốn bậc liên tiếp nhau với mức độ giảm dần hoá 

trị của nguyên tố nitơ từ +5 về +3; +2 ; +1 và cuối cùng về hoá trị 0 

NO3
– → NO2

– → NO (khí) → N2O (khí) → N2↑ (khí) 

Trong hệ khử nitrat bởi vi sinh, mức độ tiêu hao chất điện tử phụ thuộc vào sự có 

mặt của các chất oxy hoá (chất nhận điện tử) trong hệ như: oxy hoà tan, nitrat, nitrit và 

sunfat. Trong các hợp chất trên thì oxy hòa tan có khả năng phản ứng tốt nhất với các 

chất khử vì trong hệ luôn tồn tại cả loại vi sinh dị dưỡng hiếu khí và vi sinh tùy nghi 

Denitrifier. Vì vậy trong điều kiện thiếu oxy các vi sinh tùy nghi Denitrifier sẽ sử dụng 

oxy trong nitrat (NO3–), nitrit (NO2–), từ đó giải phóng khí N2.  

Tuy nhiên để xảy ra quá trình nitrat hoá thì điều kiện tiên quyết là cần có nitrat 

(được tạo ra bới quá trình Nitrat hoá tại bể hiếu khí). 

Bể hiếu khí - T04-A/B: Nước thải sau khi qua bể thiếu khí được dẫn tới bể hiếu 

khí. Bể hiếu khí hoạt động dựa trên các chủng vi sinh vật có khả năng oxi hóa các chất 

hữu cơ có trong nước thải trong điều kiện được cấp oxi liên tục. Các chất hữu cơ dễ bị 

phân hủy sẽ được vi sinh vật hiếu khí sử dụng làm chất dinh dưỡng để sinh trưởng và 

phát triển. Quy trình phân hủy chất hữu cơ qua 3 giai đoạn được mô tả như sau: 

+ Giai đoạn oxi hoá chất hữu cơ: Vi sinh từ từ hấp thụ và oxy hóa chất hữu cơ.  

CxHyOz + O2  →  CO2 + H2O + H 

 Lượng chất dinh dưỡng trong chất thải cao nên vi sinh phát triển ồ ạt. Bùn hoạt 

tính cũng được hình thành nhanh chóng  số lượng lớn. Quá trình này tiêu thụ 40-80% 

với tổng mức tiêu thụ oxy hòa tan. 

 + Giai đoạn tổng hợp tế bào mới: Giai đoạn này liên quan đến quá trình xử lý các 

chất oxi hóa chậm như chất rắn hữu cơ, cacbon mạch vòng… 

CxHyOz + NH3 + O2 → CO2 + H2O + C5H7NO2 -H 

 Các vi sinh tái tạo bùn hoạt tính bằng cách hấp phụ các chất ô nhiễm hữu cơ. Tốc 

độ tiêu thụ oxy trong giai đoạn này thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu tiên. 
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 + Giai đoạn phân huỷ nội bào: 

C5H7NO2 + 5O2 → 5CO2 + 2H2O + NH3 ± H 

 Lúc này vi sinh đòi hỏi nhiều năng lượng nên tỷ lệ tiêu thụ oxy tăng trở lại. Quá 

trình nitrat hoá cũng diễn ra bới vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter: 

Quá trình Nitit hóa: NH4
+ + O2 → NO2

- 

Quá trình Nitrat hóa: NO2
- + O2 → NO3

- 

Trong bể hiếu khí còn được bổ sung giá thể vi sinh di động. Tiếp đó, hệ thống 

thổi khí sẽ giúp khuấy trộn các giá thể trong bể nhằm đảm bảo các giá thể được xáo trộn 

liên tục trong trạng thái lơ lửng. Vi sinh vật trong nước thải bám trực tiếp vào các giá 

thể, tăng khả năng phân giải các chất hữu cơ trong nước thải. Sau đó, nước thải được 

dẫn sang bể tách giá thể. 

Bể lắng sinh học – T05-A/B: Trong giai đoạn đầu khi hệ thống hoạt động chưa 

ổn định, thực hiện châm hóa chất PAC để trợ lắng tại bể lắng. Sau khi hệ thống đã đi vào 

hoạt động ổn đinh sẽ ngưng sử dụng. 

Nước thải được dẫn vào ống trung tâm tại bể lắng sinh học. Sau khi ra khỏi ống 

trung tâm, nước thải va vào thành bể và chuyển động đi lên, các bông bùn hoạt tính theo 

trọng lực rơi xuống đáy bể. Phần bùn lắng sẽ được bơm tuần hoàn về bể thiếu khí nhằm 

duy trì nồng độ vi sinh vật. Phần bùn dư sẽ được bơm về bể chứa bùn  T07. Nước sau khi 

lắng tách cặn tràn qua máng thu nước và được dẫn tới bể trung gian.  

Bể khử trùng – T06: Tại đây, hoá chất khử trùng Javen được cấp vào để tiêu 

diệt hết các vi sinh vật còn lại trong nước trước khí dẫn tới nguồn tiếp nhận. 

Quá trình tiêu diệt vi sinh vật xảy ra qua hai giai đoạn. Đầu tiên hóa chất khử 

trùng khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh, sau đó phản ứng với men bên trong tế bào 

và phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến sự diệt vong của tế bào vi sinh. 

Nước sau xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Hỗ trợ Nam Hà Nội 

giai đoạn I trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN 

Xử lý bùn thải: Bùn từ bể lắng sinh học T05-A được đưa về bể chứa bùn T07, sau đó 

được nén bằng máy ép bùn và định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

 * Thông số kỹ thuật của hệ thống thống XLNT 

Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật của hệ thống XLNT 

Danh sách các bể xử lý nước thải Giai đoạn 1- Q = 250 CMD 

TT 
Ký 

hiệu Tên gọi 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 

Quy cách Dung 

tích 

hiệu 

dụng 

(m3) 

Ghi chú Tiết 

diện 

(m2) 

Cao 

hiệu 

dụng 

(m) 

Cao 

an 

toàn 

(m) 

1 T01 
Bể thu 

gom 
Bể 1 2,38 3,25 2,00 7,74 

Bể bê 

tông cốt 

thép 

2 T02 

Bể điều 

hoà 

nước 

thải 

Bể 1 64,37 4,75 0,50 305,76 
Bể bê 

tông cốt 

thép 
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3 T03-A 
Bể thiếu 

khí 
Bể 1 19,84 4,75 0,50 94,24 

Bể bê 

tông cốt 

thép 

4 T04-A 
Bể hiếu 

khí 
Bể 1 52,22 4,75 0,50 248,05 

Bể bê 

tông cốt 

thép 

5 T05-A 
Bể lắng 

sinh học 
Bể 1 29,76 4,75 0,50 141,36 

Bể bê 

tông cốt 

thép 

6 T06 
Bể khử 

trùng 
Bể 1 21,08 4,75 0,80 100,13 

Bể bê 

tông cốt 

thép 

7 T07 
Bể chứa 

bùn 
Bể 1 10,75 4,75 0,50 51,06 

Bể bê 

tông cốt 

thép 

 * Danh mục máy móc thiết bị lắp đặt của hệ thống XLNT 

Bảng 3. 3. Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống XLNT  

TT Nội dung công việc và thông 

số kỹ thuật Model Hãng Xuất 

xứ 
Đơn 

Vị 
Khối 

lượng 

A Hạng mục thiết bị và công nghệ  

1 Bể thu gom (tách rác) 

1,1 

Bơm 

nước 

thải bể 

thu gom 

- Dạng bơm: Bơm 

chìm nước thải 
- Thông số kỹ thuật: 
+ Lưu lượng: 0-1,1 

m3/phút 
+ Điện năng: 

380V/3phase/50hz 
+ Cột áp: 13,8-3,2 

mH2O 
+ Công suất: 2,2 kW 

100C42.2 TSURUMI 
Nhật 

Bản 
Bộ 2 

Phao báo mức dài 5m   Ý Cái 3 

1,2 

Bơm 

thu cát 
- Dạng bơm: Bơm 

chìm nước thải 
- Thông số kỹ thuật: 
+ Lưu lượng: 0-0,32 

m3/phút 
+ Điện năng: 

380V/3phase/50hz 
+ Cột áp: 11-2,2 

mH2O 
+ Công suất: 0,75 kW 

50C2.75 TSURUMI 
Nhật 

Bản 
Bộ 1 

1,2 

Rọ tách 

rác thô 
+ Rọ tách rác thô: mắt 

lưới 10mm, vật liệu: 

SUS304 
- Kích thước: DxRxC 

= 800 x 800 x 800 mm 
- Bao gồm khung giá 

đỡ, xích kéo rọ tách 

rác 

Gia công BKG 
Việt 

Nam 
Bộ 1 

2 Bể điều hòa 
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TT Nội dung công việc và thông 

số kỹ thuật Model Hãng Xuất 

xứ 
Đơn 

Vị 
Khối 

lượng 

2,1 

Bơm 

nước 

thải bể 

điều hòa 

- Dạng bơm: Bơm 

chìm nước thải 
- Thông số kỹ thuật: 
+ Lưu lượng: 0-0,35 

m3/phút 
+ Điện năng: 

380V/3phase/50hz 
+ Cột áp: 12,3-2 

mH2O 
+ Công suất: 0,75 kW 

50PU2.75 TSURUMI 
Nhật 

Bản 
Bộ 

4 (02 bộ 

giai đoạn 

1; 02 bộ 

giai đoạn 

2) 

Phao báo mức dài 5m   Ý Cái 3 

2,2 

Hệ 

thống 

phân 

phối khí 

bể điều 

hòa 

- Loại đĩa phân phối: 

Đĩa phân phối bọt mịn 
- Thông số kỹ thuật: 
+ Lưu lượng: 1,5 -8 

m3/h 
+ Đường kính hoạt 

động: 268 mm 
+ Vật liệu: Màng 

EPDM 

HD270 JEAGER Đức Cái 111 

3 Bể thiếu khí 

3,1 

Máy 

khuấy 

chìm bể 

thiếu 

khí 

- Dạng bơm: Máy 

khuấy chìm 
- Thông số kỹ thuật: 
+ Lưu lượng: 3,6 

m3/phút 
+ Điện năng: 

380V/3phase/50hz 
+ Công suất: 0,75 kW 

MR21NF

750 
TSURUMI 

Nhật 

Bản 
Bộ 

4 (02 bộ 

giai đoạn 

1; 02 bộ 

giai đoạn 

2) 

4 Bể hiếu khí 

4,1 

Giá thể 

sinh học 

chuyển 

động 

+ Kích thước: 

D25xH10 mm 
+ Vật liệu chế tạo: 

Nhựa PP, trắng 
+ Định lượng: 1m3 = 

95 kg 
+ Diện tích bề 

mặt: >500 m2/m3 

    

Việt 

Nam 
m3 30 

4,2 

Bơm 

tuần 

hoàn 

nước 

thải 

- Dạng bơm: Bơm 

chìm nước thải 
- Thông số kỹ thuật: 
+ Lưu lượng: 0-0,35 

m3/phút 
+ Điện năng: 

380V/3phase/50hz 
+ Cột áp: 12,3-2 

mH2O 
+ Công suất: 0,75 kW 

50PU2.75 TSURUMI 
Nhật 

Bản 
Bộ 

4 (02 bộ 

giai đoạn 

1; 02 bộ 

giai đoạn 

2) 
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TT Nội dung công việc và thông 

số kỹ thuật Model Hãng Xuất 

xứ 
Đơn 

Vị 
Khối 

lượng 

4,3 

Hệ 

thống 

phân 

phối khí 

mịn 

- Loại đĩa phân phối: 

Đĩa phân phối bọt mịn 
- Thông số kỹ thuật: 
+ Lưu lượng: 1,5 -8 

m3/h 
+ Đường kính hoạt 

động: 268 mm 
+ Vật liệu: Màng 

EPDM 

HD270 JEAGER Đức Cái 85 

5 Bể lắng sinh học 

5,1 

Bơm 

tuần 

hoàn 

bùn 

- Dạng bơm: Bơm 

chìm nước thải 
- Thông số kỹ thuật: 
+ Lưu lượng: 0-0,26 

m3/phút 
+ Điện năng: 

380V/3phase/50hz 
+ Cột áp: 8,8-2 

mH2O 
+ Công suất: 0,4 kW 

50PU2.4 TSURUMI 
Nhật 

Bản 
Bộ 

4 (02 bộ 

giai đoạn 

1; 02 bộ 

giai đoạn 

2) 

5,2 

Ống 

lắng 

trung 

tâm 

- Kích thước: 

D800xH2000 mm 

dày 2 mm 
- Vật liệu: SUS304 
- Bao gồm khung giá 

đỡ 

Gia công BKG 
Việt 

Nam 
Bộ 2 

5,3 

Máng 

răng cưa 

thu 

nước, 

vách 

chắn bọt 

- Bao gồm: Máng 

răng cưa, vách chắn 

bọt 
- Kích thước: 

B250xL4500 mm dày 

2 mm 
- Vật liệu: SUS304 
- Số lượng: 4 cái 
- Bao gồm khung giá 

đỡ 

Gia công BKG 
Việt 

Nam 
Bộ 2 

6 Bể khử trùng  

6,1 

Đồng hồ 

đo lưu 

lượng 

nước 

- Loại: Đồng hồ điện 

tử 
- Vật liệu: Gang 
- Kích thước: DN200 

    
Malay

sia 
Cái 1 

7 Bể chứa bùn 

8 Hệ thống hóa chất 

8,1 
Bồn pha 

hóa chất 
- Vật liệu: Nhựa PE 
- Thể tích: 1000L 

 TÂN Á 
Việt 

Nam 
Bồn 4 
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TT Nội dung công việc và thông 

số kỹ thuật Model Hãng Xuất 

xứ 
Đơn 

Vị 
Khối 

lượng 

8,2 

Bơm 

định 

lượng 

cơ chất 

- Lưu lượng: 155 

[L/h] 
- Áp lực: 10 [bars]  
+ Điện năng: 

380V/3phase/50hz 
- Công suất: 0.25 kW 

1M155P1

155SV 
BSMV0

M3-004 

OBL Italia Cái 2 

8,3 

Bơm 

định 

lượng 

PAC 

- Lưu lượng: 155 

[L/h] 
- Áp lực: 10 [bars]  
+ Điện năng: 

380V/3phase/50hz 
- Công suất: 0.25 kW 

1M155P1

155SV 
BSMV0

M3-004 
OBL Italia Cái 2 

8,4 

Bơm 

định 

lượng 

Soda 

- Lưu lượng: 155 

[L/h] 
- Áp lực: 10 [bars]  
+ Điện năng: 

380V/3phase/50hz 
- Công suất: 0.25 kW 

1M155P1

155SV 
BSMV0

M3-004 
OBL Italia Cái 2 

8,5 

Bơm 

định 

lượng 

Javen 

- Lưu lượng: 155 

[L/h] 
- Áp lực: 10 [bars]  
+ Điện năng: 

380V/3phase/50hz 
- Công suất: 0.25 kW 

1M155P1

155SV 
BSMV0

M3-004 
OBL Italia Cái 2 

9 Khu vực điều khiển 

9,1 

Máy 

thổi khí 

đặt cạn 

- Đường kính ống 

đẩy : DN100 mm 
- Cột áp : 4 mH2O. 
- Lưu lượng : 6,58 

m3/phút. 
- Công suất: 

10HP/7,5 

kW/3phase/380V. 
- Phụ kiện đi kèm: 

Đầu thổi khí, ống 

giảm thanh đầu vào, 

van 1 chiều, van an 

toàn, đồng hồ áp lực, 

cạc te, khung đế, 

Pulley đầu thổi, 

Pulley đầu motor, dây 

đai, bulong. 

TH-100 TRUNDEAN 
Đài 

Loan 
Cái 

4 (02 bộ 

giai đoạn 

1; 02 bộ 

giai đoạn 

2) 
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TT Nội dung công việc và thông 

số kỹ thuật Model Hãng Xuất 

xứ 
Đơn 

Vị 
Khối 

lượng 

9,2 
Quạt hút 

khí 

- Dạng: Quạt ly tâm 

truyền động trực tiếp 
- Vật liệu: Thép 
- Thông số kỹ thuật: 
+ Lưu lượng: 1000-

1500 m3/giờ 
+ Cột áp: 350 - 750 Pa 
+ Điện năng: 

380V/3phase/50hz 
+ Công suất: 0,75 kW 

 SCD-

D2,8 
SYSTEM 

FAN 
Việt 

Nam 
Cái 1 

9,3 
Tháp xử 

lý khí 

- Vật liệu: SS400 dày 

2mm 
- Kích thước: 

D1200xH2000 mm 
- Vật liệu khử mùi: 

Than hoạt tính 

(150kg) 

Gia công BKG 
Việt 

Nam 
Bộ 1 

9,4 

Hệ 

thống tủ 

điện 

điều 

khiển 

trạm xử 

lý 

- Linh kiện chính: 

Linh kiện chính sản 

xuất theo tiêu chuẩn 

Asia, Một số linh kiện 

sản xuất tại China, 

Taiwan. 
 - Tủ điện điều khiển: 

Tủ điện, MCB, Khởi 

động từ, atomat bảo 

vệ từng thiết bị, Relay 

trung gian, Đèn chiếu 

sáng, công tắc hành 

trình, cầu đấu, công 

tắc khẩn cấp, bảo vệ 

pha, phao khống chế 

mực nước, công tắc 

chuyển mạch… 

    Lắp 

ráp tại 

Việt 

Nam 

Gói 1 

B Vật tư hệ thống đường ống, đường điện, phụ kiện lắp đặt 

1 

Hệ 

thống 

đường 

ống 

công 

nghệ 

Đường ống dẫn nước 

thải, hóa chất, dẫn 

bùn 
- Vật liệu: uPVC 

Class2 
- Phụ kiện: Cút, Tee, 

Van, giá đỡ ống 
- Phụ kiện ống đính 

kèm, mặt bích ống  
 Bao gồm ống dẫn 

nước thải trong toàn 

bộ hệ thống xử lý, 

không bao gồm 

đường ống thu gom 

nước thải tại các điểm 

phát sinh. 

  

TIỀN 

PHONG/ 

Tương đương 

Việt 

Nam 
Gói 1 
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TT Nội dung công việc và thông 

số kỹ thuật Model Hãng Xuất 

xứ 
Đơn 

Vị 
Khối 

lượng 

2 

Hệ 

thống 

đường 

ống cấp 

khí 

Đường ống cấp khí 

dưới nước: 
- Vật liệu: uPVC 

Class2 
- Phụ kiện: Cút, Tee, 

Van, giá đỡ ống 
- Phụ kiện ống đính 

kèm, mặt bích ống  
Hệ thống đường ống 

cấp Khí trên mặt 

nước: 
- Vật liệu: Ống inox 

SUS304 dày 2mm 
- Phụ kiện ống đính 

kèm, van, khóa,.... 

  

TIỀN 

PHONG/ 

Tương đương, 

HOÀNG VŨ/ 

Tương 

đương… 

Việt 

Nam/T

rung 

Quốc 

Gói 1 

3 

Vật tư 

phụ  
- Bao gồm:  
+ Giá đỡ ống, bulong, 

nở dưới mặt nước: 

SUS304 
+ Giá đỡ, bulong, nở, 

ubol,... trên mặt bể: 

Thép, Kẽm 
+ Keo dán ống, que 

hàn, lưỡi cắt, đá 

mài…… 

  

 
Việt 

Nam Gói 1 

4 
Lắp đặt - Nhân công lắp đặt 

thiết bị, đường ống 

công nghệ hệ thống 

  

BKG 
Việt 

Nam Gói 1 

5 

Hệ 

thống 

dây cáp 

điện 

động 

lực 

- Bao gồm: Dây điện 

kết nối các thiết bị 

vào tủ điện điều khiển 

trung tâm, Máng chạy 

điện, ống luồn điện 

  

CADISUN 
Việt 

Nam Gói 1 

 * Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Bảng 3. 4. Nhu cầu sử dụng hóa chất cho hệ thống XLNT 

TT Hóa chất Khối lượng (kg/ngày) Khối lượng (kg/năm) 
1 Javen 7,5 2.737,5 
2 Metanol 16 5.840 
3 Soda 4 1.460 
3 PAC 8 2.920 

❖ Quy trình, hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải 

 * Quy định vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Trước khi thực hiện các công tác vận hành hệ thống yêu cầu người vận hành phải 

chuẩn bị kĩ lưỡng các nội dung sau: 
- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. 
- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, vật tư cần thiết để triển khai công tác vận hành. 
- Cán bộ vận hành phải nắm và hiểu rõ chế độ hoạt động và đặc tính của từng 

thiết bị. 
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- Cán bộ vận hành phải là người có chuyên môn và đã được đào tạo vận hành hệ thống. 

 * Quy định về an toàn 

Trước khi vận hành người vận hành cần được trang bị về an toàn trong sử dụng 
thiết bị, bảo hộ lao động. Công tác chuẩn bị hàng ngày được yêu cầu trước khi hệ thống 
đi vào vận hành như liệt kê ở dưới. 

Những công việc kiểm tra toàn bộ hệ thống cần làm (1) Tủ điện điều khiển (bao 
gồm: đèn 3 pha, công tác chuyển mạch, đèn báo của từng thiết bị). (2) Hiện trạng của 
thiết bị động lực (máy thổi khí, bơm chìm, bơm định lượng) tất cả các công việc nên 
được kiểm tra cẩn thận. Các thông tin ghi chép nên được lưu chữ trong sổ tay vận hành 
hàng ngày. 

Các công việc chi tiết để khởi động nguồn cho hệ thống: các mục đo (vôn kế, 
ampe kế, đèn báo trên tủ điện điều khiển) phải được kiểm tra đạt ở vôn kế yêu cầu, đủ 3 
pha hay không. Sau đó, tất cả các thiết bị mới được cho khởi động theo cách như ở dưới. 

Hiện trạng máy bơm, máy thổi khí nên kiểm tra lại cẩn thận trong suốt quá trình 
vận hành. Nếu có tiếng ồn bất thường từ thiết bị, đèn báo trên tủ điện, người vận hành 
cần kiểm tra ngay lỗi và tìm gia giải pháp giải quyết.Trường hợp lỗi ngoài tầm kiểm 
soát, người vận hành cho ngừng hoạt động toàn bộ hệ thống bằng cách nhấn nút tắt 
“emergency stop” trên tủ điện  

* Hướng dẫn vận hành chi tiết 

Bảng 3. 5. Hướng dẫn vận hành chi tiết hệ thống XLNT 

TT Thiết Bị Chức Năng Quy Trình Vận Hành 

BỂ THU GOM NƯỚC THẢI  

1 

Rọ tách rác 

thô 

Số lượng: 1 

 

Loại bỏ lượng rác 

có kích thước lớn 

giảm thiểu tác động 

của rác tới hoạt 

động của thiết bị 

động lực và quá 

trình xử lý của hệ 

thống. 

- Kiểm tra, vớt loại bỏ rác trong ngăn 

1 hố thu. Định kì hàng ngày 

2 

Bơm nước 

thải bể thu 

gom 

- Số lượng: 2 

Bơm chuyển nước 

thải lên hệ thống 

XLNT. 

Bước 1: Kiểm tra hiện trạng các bơm 

(Đo điện áp, dòng điện làm việc) 

Bước 2:  Kiểm tra và làm sạch bơm 

(Kiểm tra vệ sinh lồng, cánh bơn, thân 

bơm).  
Bước 3: Bật máy ở chế độ “Auto” 
Bước 4. Kiểm tra hoạt động của các 

phao mức. 

3 
Bơm thu cát 

bể thu gom 

- Số lượng 01 

Bơm cát về bể chưa 

bùn T07 

Bước 1: Kiểm tra hiện trạng các bơm 

(Đo điện áp, dòng điện làm việc) 

Bước 2:  Kiểm tra và làm sạch bơm 

(Kiểm tra vệ sinh lồng, cánh bơn, thân 
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TT Thiết Bị Chức Năng Quy Trình Vận Hành 
bơm).  
Bước 3: Bật máy ở chế độ “Auto” 

BỂ ĐIỀU HÒA  

1 

Bơm Điều 

Hòa 

Số lượng giai 

đoạn 1: 2 

 

Bơm chuyển nước 

thải lên hệ thống 

XLNT. 

Bước 1: Kiểm tra hiện trạng các bơm 

(Đo điện áp, dòng điện làm việc) 

Bước 2:  Kiểm tra và làm sạch bơm 

(Kiểm tra vệ sinh lồng, cánh bơn, thân 

bơm).  
Bước 3: Bật máy ở chế độ “Auto” 
Bước 4. Kiểm tra hoạt động của các 

phao mức. 

2 

Đĩa phân 

phối khí thô 

Số lượng: 111 

cái 

Đảo trộn nước thải, 

tăng hiệu quả xử 

nước 

Bước 1: Kiểm tra mức độ đảo trộn của 

đĩa hiếu khí thô 

Bước 2: Điều chỉnh lượng khí cấp vào 

bể điều hòa nếu cần 

BỂ THIẾU KHÍ 

1 

Máy khuấy 

chìm 

Số lượng giai 

đoạn 1: 2 bộ 

 

Khuấy trộn, tạo 

dòng vi sinh. Tăng 

hiệu quả xử lý 

Bước 1: Kiểm tra hiện trạng các bơm 

(Đo điện áp, dòng điện làm việc) 

Bước 2: Bật máy ở chế độ “Auto” 
Bước 3: Kiểm tra hiệu quả đảo trộn tại 

bể  

BỂ HIẾU KHÍ  

1 

Đĩa phân 

phối khí tinh 
Số lượng: 85  

cái 

Cung cấp Oxy, duy 

trì hàm lượng DO 2 

- 4 mg/L cho quá 

trình phân hủy Hiếu 

Khí. Đồng thời 

khuấy trộn, chống 

lắng bùn xuống đáy 

bể. 

Bước 1: Kiểm tra nồng độ DO trong bể 

Hiếu Khí. 

Bước 2: Kiểm tra kích thước các bóng 

khí nổi lên mặt nước ( Kích thước bóng 

khí < 5cm). 

Bước 3: Điều chỉnh lượng khí cấp vào 

bể Hiếu Khí. 

3 

Máy Thổi 

Khí 
Số lượng giai 

đoạn 1: 02: 

 

Cung cấp Oxy cho 

quá trình xử lý 

Hiếu khí. 

Bước 1: Kiểm tra các điểm kết nối 

đường ống và máy khí.  

Bước 2:  Khởi động từng máy và kiểm 

tra các thông số : Điện áp, Dòng, Độ 

ồn ( Điện áp: 380-400V) 

Bước 3: Bật máy ở chế độ “Auto” 

4 

Bơm Tuần 

Hoàn 
Số lượng giai 

đoạn 1: 02 

máy 

Tuần hoàn lại lượng 

bùn vi sinh trong 

quá trình xử lý 
Tăng hiệu quả xử 

lý, tăng thời gian 

Bước 1: Kiểm tra hiện trạng các bơm 

(Đo điện áp, dòng điện làm việc) 

Bước 2:  Kiểm tra và làm sạch bơm 

(Kiểm tra vệ sinh lồng, cánh bơn, thân 
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TT Thiết Bị Chức Năng Quy Trình Vận Hành 
 lưu bơm).  

Bước 3: Bật máy ở chế độ “Auto” 
Bước 4. Kiểm tra hoạt động biến tần 

cài thời gian. 

BỂ LẮNG SINH HỌC 

1 

Máy Bơm 

Bùn tuần 

hoàn 

- Số lượng 

giai đoạn 1: 

02 máy 

-   Tuần hoàn bùn, 

cấp nước cho các hệ 

thống xịt rửa 

Bước 1: Kiểm tra hiện trạng các bơm 

(Đo điện áp, dòng điện làm việc) 

Bước 2:  Kiểm tra và làm sạch bơm 

(Kiểm tra vệ sinh lồng, cánh bơn, thân 

bơm).  
Bước 3: Bật máy ở chế độ “Auto” 
Bước 4. Kiểm tra hoạt động biến tần 

cài thời gian. 

2 

Máng răng 

cưa thu nước 

và vách chắn 

bọt 

Số lượng: 02 

hệ 

Tăng hiệu quả lắng 

của bể 

Tác phần bùn và 

nước sau chu trình 

Kiểm tra tình trạng lắng của bể, cảm 

quan bề mặt bể và chất lượng nước 

phần phía trên 
  

BỂ KHỬ TRÙNG 

1 
Đồng hồ đo 

lưu lượng 

Số lượng: 01 

- Kiểm soát lưu 

lượng sau xử lý 
Kiểm tra tình trạng đồng hồ đo lưu 

lượng 

HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI 

1 
Quạt xử lý 

mùi 

 

Xử lý mùi phát sinh 

tại bể điều hòa 

Bước 1: Kiểm tra hiện trạng các bơm 

(Đo điện áp, dòng điện làm việc) 

Bước 2:  Kiểm tra và làm sạch bơm 

(Kiểm tra vệ sinh lồng, cánh bơn, thân 

bơm).  
Bước 3: Bật máy ở chế độ “Auto” 
Bước 4. Kiểm tra hoạt động biến tần cài 

thời gian. 

 * Cấp hóa chất 

Bảng 3. 6. Quy trình cấp hóa chất 

TT Thiết Bị Chức Năng Quy Trình Vận Hành 

HỆ THỐNG HÓA CHẤT 

1 

Bơm Định 

Lượng Hóa 

Chất 
 

Cấp hóa chất vào 

hệ thống 

Bước 1: Kiểm tra hiện trạng các bơm 

(Đo điện áp, dòng điện làm việc) 

Bước 2:  Kiểm tra và làm sạch đầu hút 

của bơm 
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TT Thiết Bị Chức Năng Quy Trình Vận Hành 

 Bước 3: Bật máy ở chế độ “Auto” 
Bước 4. Kiểm tra hoạt động của tín 

hiệu theo bơm điều hòa 

2 

Tank chứa hóa 

chất 

 

Chứa hóa chất pha 

loãng theo định 

mức cấp 

Bước 1: Bơm nước vào tank 

Bước 2: Mở van khí trộn 
Bước 3:  Pha hóa chất theo định mức 

hằng ngày 

* Quy trình pha hóa chất: 

✓ Hóa chất Cơ chất  
- Nồng độ ban đầu 100% 
- Thể tích bồn rỗng: 1000L 
- Quy chuẩn pha hóa chất: 30kg hóa chất Cơ chất cho 450L nước sạch 
- Quy trình pha hóa chất:  
+ Mở van cấp nước city vào bồn (khoảng 2/3 bồn) 
+ Mở van khí vừa phải  
+ Cho hóa chất vào bồn (tỷ lệ hóa chất và lượng nước đã cấp vào với quy chuẩn 

ở trên). 
+ Đợi 30 phút cho Hóa chất tan hết, sau đó cấp 1/3 thể tích nước city còn lại vào bồn. 
+ Vặn nhỏ van khí để đảo trộn hóa chất trong quá trình xử dụng 
✓ Hóa chất PAC  

- Nồng độ ban đầu 100% 
- Thể tích bồn rỗng: 1000L 
- Quy chuẩn pha hóa chất: 15kg hóa chất Soda cho 450L nước sạch 
- Quy trình pha hóa chất:  
+ Mở van cấp nước city vào bồn (khoảng 2/3 bồn) 
+ Mở van khí vừa phải  
+ Cho hóa chất vào bồn (tỷ lệ hóa chất và lượng nước đã cấp vào với quy chuẩn 

ở trên). 
+ Đợi 30 phút cho Hóa chất tan hết, sau đó cấp 1/3 thể tích nước city còn lại vào bồn. 
+ Vặn nhỏ van khí để đảo trộn hóa chất trong quá trình xử dụng 
✓ Hóa chất Soda 

- Nồng độ ban đầu 100% 
- Thể tích bồn rỗng: 1000L 
- Quy chuẩn pha hóa chất: 1.5kg hóa chất Soda cho 450L nước sạch 
- Quy trình pha hóa chất:  
+ Mở van cấp nước vào bồn (khoảng 2/3 bồn) 
+ Mở van khí vừa phải  
+ Cho hóa chất vào bồn (tỷ lệ hóa chất và lượng nước đã cấp vào với quy chuẩn 

ở trên). 
+ Đợi 30 phút cho Hóa chất tan hết, sau đó cấp 1/3 thể tích nước city còn lại vào bồn. 
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+ Vặn nhỏ van khí để đảo trộn hóa chất trong quá trình xử dụng 
✓ Hóa chất Javen NaOCL 
- Nồng độ ban đầu 9% 
- Thể tích bồn rỗng: 1000L 
- Quy chuẩn pha hóa chất: 1kg hóa chất Javen cho 450L nước sạch 
- Quy trình pha hóa chất:  
+ Mở van cấp nước city vào bồn (khoảng 2/3 bồn) 
+ Mở van khí vừa phải  
+ Cho hóa chất vào bồn (tỷ lệ hóa chất và lượng nước đã cấp vào với quy chuẩn 

ở trên). 
+ Đợi 30 phút cho Hóa chất tan hết, sau đó cấp 1/3 thể tích nước city còn lại vào bồn. 
+ Vặn nhỏ van khí để đảo trộn hóa chất trong quá trình sử dụng 

  

Hình 3. 5. Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải của dự án 

3.2.  Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất 

 a. Thông tin đơn vị thi công lắp đặt các công trình xử lý 

- Đơn vị thi công lắp đặt: Công ty Cổ phẩn môi trường ETC Việt Nam. Địa chỉ: 
Xã Đông Anh, thành phố Hà Nội  

b. Công trình xử lý khí thải 

- Hiện tại, Dự án đã lắp đặt hoàn thiện 01 hệ thống xử lý khí thải công suất 40.000 
m³/giờ để xử lý khí thải cho quá trình sản xuất 

- Công nghệ xử lý: Xử lý khí thải bằng than hoạt tính 

- Vị trí lắp đặt: Tầng mái nhà xưởng 01 – (F01) 

Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải của dự án như sau: 

 

 

 

 

Hình 3. 6. Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý khí thải 

Ống thoát khí 

thải sau xử lý 

Khí thải Chụp hút/ 
ống  hút 

Quạt hút 

Khí sạch thoát ra 

ngoài môi trường 

Đường ống 

dẫn khí thải 

Than hoạt tính 
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* Thuyết minh quy trình 

Tại mỗi điểm phát sinh khí thải của dây chuyển sản xuất sẽ lắp đặt các chụp hút. 

Dưới tác dụng của lực hút từ quạt hút, khí thải sẽ được hút vào các chụp hút và dẫn vào 

tháp hấp phụ. Tại tháp hấp phụ, khí thải được phân bổ đi qua lớp vật liệu hấp phụ bằng 

than hoạt tính. Quá trình hấp phụ xảy ra ở đây là hấp phụ vật lý, than hoạt tính có cấu 

trúc xốp và có nhiều lỗ rỗng nhỏ, đồng thời chúng có ái lực mạnh với các hợp chất hữu 

cơ. Vì vậy, các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) bị hút và giữ trong các lỗ rỗng của than 

hoạt tính. Đối với các chất hữu cơ dễ bay hơi, mức độ hấp phụ của than hoạt tính khá 

lớn. Trong ngưỡng hấp phụ cho phép, hiệu suất xử lý có thể đạt ≥90%.  
Dự án sử dụng loại than hoạt tính dạng hạt rời được chứa bằng các khay than bên 

trong buồng hấp phụ. Hệ thống XLKT gồm có 02 buồng hấp phụ bằng than hoạt tính 

lắp đặt song song, mỗi buồng than bố trí 32 khay than. Các khay than hoạt tính được 

xếp thành 4 lớp đảm bảo sức cản đối với dòng không khí nằm trong phạm vi thích hợp 

để tổn thất áp suất của dòng khí đi qua thiết bị không quá lớn, đồng thời đảm bảo thời 

gian tiếp xúc cần thiết giữa khí và vật liệu hấp phụ, khối lượng than sử dụng cho mỗi 

buông than khoảng 1.440 kg/buồng. Than hoạt tính của hệ thống xử lý khí thải sẽ được 

thay thế khi kết quả quan trắc định kỳ tiệm cận quy chuẩn xả khí thải, tần suất thay than 

dự kiến từ 6 tháng hoặc 1 năm/lần. 
 

 
Hình 3. 7. Cấu tạo buồn than và hướng dòng khí thải khi qua buồng than 

Khí thải sau khi xử lý đảm bảo đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bản thủ đô Hà 

Nội (Kp = 0,9; Kv = 1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 
Bảng 3. 7. Danh mục máy móc thiết bị, khu vực phát sinh khí thải 

TT 
Khu vực 

phát sinh 

khí thải 
Nguồn thải 

Số 

lượng 
Số lượng 

ống hút 

Kích 

thước 

(mm) 

Hệ thống 

XLKT 

1 
Tầng 03 -

Nhà xưởng 

-01 (F1)  

Lò hàn SMT 02 04 D150 

Thu gom về hệ 

thống XLKT 

công suất 

40.000 
m³/giờ  

Máy khắc laser 01 01 D65 
Vị trí sửa chữa 

(hàn tay) 
09 09 D65 

Lò sấy 01 01 D65 
Máy sửa chữa 

(BGA) 
01 01 D150 

Bàn gia nhiệt 02 02 D200 

ĐẦU VÀO ĐẦU RA 

TẤM LỌC BỤI KHAY THAN HOẠT TÍNH 
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TT 
Khu vực 

phát sinh 

khí thải 
Nguồn thải Số 

lượng 
Số lượng 

ống hút 

Kích 

thước 

(mm) 

Hệ thống 

XLKT 

Lò hàn PTH 02 12 D150 
Vị trí bổ sung 

thiếc thủ công 

tại chuyền PTH 
02 04 D65 

Máy tách bản 02 02 D65 
Pòng phủ keo 

(coating) 
01 03 D150 

Phòng rửa 

khuôn 
01 

02 D65 
01 D150 

Phòng sửa chữa 

chức năng 
01 04 D65 

* Thông số lỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải 

Bảng 3. 8. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

1 Quạt hút Cái 02 

- Loại quạt: Quạt ly tâm truyền động 

gián tiếp 
- Lưu lượng: 18.000-24.000 m³/h 
- Áp suất: 3.400-4.300Pa 
- Công suất: 22kw/380V/3passe 
- 02 quạt hoạt động đồng thời 

2 
Buồng than 

hoạt tính 
Buồng 02 

- Kích thước bồng than: 

2750*2000*2000mm (L*W*H)) 
- Số lượng khay than: 32 khay/buồng 
- Kích thước khay than: 

1000x450x200mm (L*W*H) 
- Khối lượng than hoạt tính: 1.440 

kg/buồng 
- Thời gian lưu khí thải: 1,5-3s 

4 Ống thoát khí Cái 01 
- Chiều cao: 6350mm 
- Đường kính: 80mm 

  
Hình 3. 8. Hệ thống XLKT đã lắp đặt tại dự án
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Hình 3. 9. Mặt bằng thu gom khí thải giai đoạn đề nghị cấp phép tại tầng 03 nhà xưởng F01 

 

HT XLKT 40.000 M³/H 

S
M

T, L
A

S
E

R
 

PHỦ KEO (COATING) 

PTH 

CẮT BẢN 

SỬA CHỮA 

S
Ử

A
 C

H
Ữ

A
 

SỬA CHỮA CHỨC NĂNG 

RỬA KHUÔN 
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Hình 3. 10. Mặt bằng bố trí hệ thống XLKT tại tầng mái  

HT XLKT 40.000 M³/H 
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❖ Quy trình, hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý khí thải 

(1) Kiểm tra hệ thống 

a. Kiểm tra thiết bị 

Trước khi bật máy cũng như sau khi máy đã hoạt động cần kiểm tra tình trạng của tất 

cả các thiết bị trong hệ thống xử lý. Sau khi hệ thống hoạt động liên tục, ổn định cần kiểm 

tra lại tình trạng của các thiết bị, máy móc sau mỗi ngày, chú ý những hiện tượng có thể 

ảnh hưởng đến hoạt động của chúng. 

TT Máy móc thiết bị Chi tiết cần kiểm tra 

1 Quạt hút 

- Nguồn điện cấp vào máy.  
- Tín hiệu truyền về HT ĐKTĐ 
- Hoạt động của máy theo chương trình điều khiển tự động. 
- Độ rung, tiếng ồn khi hoạt động. 
- Rò rỉ tại các mối hàn, khớp nối, van, … 
- Dây coroa (mức độ giãn). 
- Bulông (mức siết chặt) 

2 Thiết bị hấp phụ 
- Độ rung, tiếng ồn khi hoạt động. 
- Rò rỉ tại các mối hàn, khớp nối, van. 

3 Tủ điện điều khiển - Hiển thị và hoạt động 

b. Kiểm tra hệ thống điện 

- Kiểm tra điện: 

+ Kiểm tra về điện áp: đủ áp (380V), đủ pha (3 pha). Nếu không đủ điều kiện vận 
hành: mất pha, thiếu hoặc dư áp, thì không nên hoạt động hệ thống vì lúc này các thiết bị 

sẽ dễ xảy ra sự cố. 

+ Kiểm tra trạng thái làm việc của các công tắc, MCB, MCCB. Tất cả các thiết bị 

phải ở trạng thái sẵn sàng làm việc. 

- Các ký hiệu bên trong tủ điện 

+ ON – Đóng, mở nguồn cung cấp cho tủ điện khiều khiển. 

+ AU, ON – Chế độ điều khiển tự động và bằng tay. 

+ Đèn của máy nào trên tủ điện sáng thì máy đó đang hoạt động. 

 Đèn báo màu xanh (green): Mở máy 

 Đèn báo màu vàng (yellow): Máy bị sự cố (Trip) 

- Hệ thống xử lý khí thải được điều khiển ở 02 chế độ: 

+ Chế độ tự động: Hoạt động theo chế độ điều khiển tự động theo tín hiệu chênh áp 

+ Chế độ điều khiển bằng tay: Hoạt động theo sự điều khiển của công nhân vận hành 

tại tủ điện. 

c. Vệ sinh hệ thống 

- Thường xuyên kiểm tra, vệ sinh các thiết bị tại hệ thống xử lý theo bảng dưới. Việc 

vệ sinh thiết bị sẽ giúp cho thiết bị kéo dài tuổi thọ hoạt động và tránh được những hư hỏng 

ngoài ý muốn.  

- Vệ sinh các bể xử lý theo biểu mẫu ban hành nhằm tránh hiện tượng rỉ sét, hư hỏng . 
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- Ngoài ra, việc vệ sinh còn giúp tạo cảnh quan cho toàn bộ hệ thống, cũng như tạo 

thiện cảm đối với khách tham quan. 

(2) Quy trình vận hành 

a. Nguyên lý hoạt động hệ thống 

- Quạt hút hoạt động với chế độ bật bằng tay hoặc tự động. 

- Chế độ tự động được điều khiển dựa vào tín hiệu chênh áp. 

b. Quạt hút 

- Nguyên lý hoạt động của quạt hút: 

+ Hoạt động với chế độ bằng tay/ tự động 

+ Chế độ hoạt động bằng tay: Khi vận hành người vận hành chuyển núm công tắc 

sang vị trí ON để bật quạt. Người vận hành điều chỉnh tốc độ của quạt dựa vào chiết áp 

trên cánh tủ. 

+ Chế độ hoạt động tự động: Khi vận hành người vận hành chuyển núm công tắc sang 

vị trí Au để quạt chạy theo chế độ tự động. Trên màn hình HDMI người vận hành cài đặt 

áp suất áp suất và sai số áp suất. 

Lưu ý: Khi chuyển chế độ từ tự động sang bằng tay hoặc bằng tay sang tự động người 

vận hành cần chuyển núm điều khiển về vị trí 0 để quạt tắt hoàn toàn mới chuyển sang chế 

độ mới. 

- Quy trình nạp, tháo than hoạt tính: 

+ Quy trình nạp than: 

✓ Bước 1: Vận chuyển than lên vị trí thiết bị và đặt trên bạt để các hạt than nhỏ 

không rơi ra ngoài nên trong quá trình nạp than. 
✓ Bước 2: Tháo cửa phía bên hông tháp. 
✓ Bước 3: Kéo khay than ra. 
✓ Bước 4: Đổ than vào khay. 
✓ Bước 5: Cho khay than vào vị trí. 
✓ Bước 6: Vệ sinh. 

+ Quy trình tháo than hoạt tính: Than hoạt tính được thay ra khỏi thiết bị khi hiệu quả 

hấp phụ của than giảm làm các chỉ số ô nhiễm tiệm cận vượt quy chuẩn (Căn cứ vào kết 

quả quan trắc định kỳ) thì phải thay than ngay. Hoặc định kỳ 6-12 tháng thay than 1 lần: 

✓ Bước 1: Dùng bạt trải rộng ra khu vực cửa hông tháp than 
✓ Bước 2: Mở cửa hông tháp than. Tháo từng khay than ra ngoài cho vào các 

bao hoặc khay chứa 
✓ Bước 3: Đưa than về vị trí tập kết của nhà máy 
✓ Bước 4: Vệ sinh. 

3.2.2. Công trình giảm thiểu mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải 

 Khí thải, mùi hôi phát sinh tại hệ thống xử lý nước thải phát sinh chủ yếu là do H2S, 

NH3, Metyl mercaptan…có trong nước thải gây ra, phát sinh chủ yếu tại bể điều hòa, bể 

thiếu khí sinh học. Tại khu vực hệ thống xử lý nước thải, chủ dự án đầu tư hệ thống xử lý 

mùi, khí thải.  

Mùi, khí thải sẽ được thu gom qua đường ống đi vào tháp xử lý khí thải bằng than 

hoạt tính. Khí sạch sau khi hấp phụ được thải ra ngoài môi trường thông qua ống thoát khí 

tại đỉnh tháp. 
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Quy trình xử lý như sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 11. Sơ đồ thu gom, xử lý mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải 

 * Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý mùi 

Bảng 3. 9. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý mùi 

TT Máy móc thiết bị Số lượng Thông số/công suất 

1 Tháp hấp phụ 1 Tháp 

- Kích thước 

DxH=1200x2000mm 
- Vật liệu: SS400 dày 2mm 
- Vật liệu khử mùi: Than hoạt 

tính khối lượng 150 kg 

2 Quạt hút 1 Cái 
- Lưu lượng: 1.500m³/giờ 
- Cột áp: 2000-2.500pa 
- Công suất: 2,2kW/380V/2P 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 
3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

❖  Chủng loại và khối lượng phát sinh 
Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm rác thải từ hoạt động nấu ăn tại nhà máy, hoạt động 

sinh hoạt, ăn uống của cán bộ công nhân viên sử dụng hằng ngày (các loại thực phẩm thải 

loại, thực phẩm hỏng, bao bì thức ăn…). Thành phần chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là các 

chất hữu cơ dễ phân huỷ. 
Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh dự kiến khoảng 1000 người x 1,3 

kg/người/ngày  = 1.300 kg/ngày.  
❖  Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý 

Chủ dự án đã bố trí các thùng đựng rác ở khu vực văn phòng, khu vực sản xuất, nhà 

ăn,... rác được thu gom vào các thùng đựng rác có nắp đậy đặt tại khu vực chứa chất thải 

sinh hoạt bên trong và ngoài nhà xưởng.  
Chất thải sinh hoạt phát sinh được thu gom bằng xe đẩy rác có dung tích khoảng 0,5m3/xe 

về tập kết tại kho chứa chất thải sinh hoạt U1A có diện tích là 108,45m² 

Mùi thu gom bằng đường ống từ 

bể gom, bể điều hòa, bể hiếu khí 

Quạt hút 

Than hoạt tính 

Ống thoát khí 

Thải sạch thoát ra ngoài môi 

trường 
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Chủ dự án đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng là Công ty TNHH Môi trường 

Ngân Anh để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. Tần suất vận 

chuyển tối thiểu 01 lần/ngày. 

  

Hình 3. 12. Kho chứa CTR sinh hoạt 

3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 
❖ Chủng loại và khối lượng 
Chất thải công nghiệp thông thường phát sinh chủ yếu là bao bì đóng gói, phế liệu là 

nhựa, giấy bìa, chân linh kiện, pallet thải… Các loại chất thải này sẽ được Công ty phân loại 

tại nguồn để có biện pháp xử lý thích hợp cho từng loại. Dự kiến khối lượng các loại chất 

thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh khi dự án đi vào hoạt động cụ thể như sau: 
Bảng 3. 10. Tổng hợp khối lượng CTR phát sinh 

TT Thành phần chất thải Khối lượng (Kg/năm) 
1 Vật liệu kim loại thải (Chân linh kiện, khuôn thải) 1.000 
2 Bao bì, bìa carton thải 25.000 
3 Pallet thải 1.500 
4 Bụi, bavia thừa từ quá trình cắt bản mạch 300 

5 
Vật liệu nhựa thải (khay nhựa, cuộn nhựa, hộp vật 

liệu PC thải) 
75.000 

6 Bùn sinh học từ quá trình xử lý nước thải 47.300 
 Tổng 150.100 

❖ Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý 

- Chủ dự án bố trí các thùng đựng CTR sản xuất tại các nhà xưởng sản xuất để thu 

gom các chất thải phát sinh. Chất thải rắn sản xuất phát sinh được thu gom và đưa về 

phân loại tại kho chứa của nhà máy.  
- Các loại chất thải khác nhau sẽ được sắp xếp ngăn nắp riêng biệt để thuận tiện cho 

công tác vận chuyển và xử lý. 
- Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: Dự án đã bố trí 01 kho chứa chất 

thải rắn công nghiệp thông thường U1B (tại nhà rác U1) có diện tích  313,44 m² để lưu 

chứa toàn bộ CTR công nghiệp thông thường phát sinh 
- Chủ dự án đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng là Công ty TNHH Môi trường 

Ngân Anh để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp phát sinh. Tần suất vận 

chuyển khoảng 3 tháng/lần 
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Hình 3. 13. Kho chứa CTR công nghiệp thông thường 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại 

❖ Thành phần, khối lượng phát sinh 

Chất thải nguy hại của dự án bao gồm các loại chất thải nguy hại: Giẻ lau dính dầu, 

chi tiết, bộ phân linh kiện điện tử thải, bao bì đựng hoá chất, than hoạt tính thải từ quá trình 

xử lý khí thải,...Dự kiến khối lượng CTNH phát sinh khu dự án đi vào hoạt động cụ thể 

như sau: 

Bảng 3. 11. Tổng hợp khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên CTNH Mã CTNH 
Khối lượng 

(Kg/năm) 
Ký hiệu 

phân loại 

I 
Chất thải nguy hại phát sinh 

thường xuyên 
  

 

1 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải  
17 02 03 420 NH 

2 Ắc quy chì thải 19 06 01 150 NH 

3 

Các thiết bị, bộ phận linh kiện điện 

tử thải (trừ bản mạch điện tử không 

chứa các chi tiết có thành phần 

nguy hại) 

19 02 06 640 NH 

4 Các loại pin, ắc quy khác 19 06 05 70 NH 

5 
Than hoạt tính (trong buồng hấp 

phụ) đã qua sử dụng từ quá trình 

xử lý khí thải 
12 01 04 3.030 NH 

 Tổng I  4.310  

II 
Chất thải công nghiệp phải kiểm 

soát 
   

1 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 
18 02 01 180 KS 

2 
Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất 

thải khi thải ra là CTNH) thải 
18 01 02 300 KS 
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TT Tên CTNH Mã CTNH 
Khối lượng 

(Kg/năm) 
Ký hiệu 

phân loại 

3 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
18 01 03 400 KS 

4 
Nước thải có các thành phần nguy 

hại 
19 10 01 3.000 KS 

  Tổng II   3.880  
 Tổng I+II  8.190  

❖ Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý 

 - Mỗi loại chất thải phát sinh được thu gom đựng vào một thùng chứa riêng, có nắp 

đậy, dán nhãn cảnh báo chất thải nguy hại bên ngoài thiết bị lưu chứa và ngoài cửa kho 

chứa, lưu giữ tại khu vực chứa CTNH riêng theo quy định.  

 - Kho chứa CTNH: Chủ dự án bố trí 01 kho chứa CTNH (U2B) diện tích 52,74m²  
- Chủ dự án đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng là Công ty TNHH Môi trường 

Ngân Anh để thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH phát sinh. Tần suất vận chuyển khoảng 3 

tháng/lần 

  
Hình 3. 14. Kho chứa chất thải nguy hại (U2B) 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để hạn chế các nguồn gây ra tiếng ồn chủ dự án sẽ  thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu như sau: 

Bảng 3. 12. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

STT Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ 

rung 
Biện pháp giảm thiểu 

1 
Tiếng ồn, độ rung từ máy móc, 

thiết bị sản xuất 

- Phân chia các khâu sản xuất ra các khu 

nhà xưởng khác nhau 

- Thực hiện lắp đặt máy móc, thiết bị đúng 

yêu cầu kỹ thuật nhằm làm giảm chấn động 

khi hoạt động như: Xây dựng bệ máy cho 

mỗi loại máy, cân bằng máy khi lắp đặt, lắp 

đặt,… 
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STT Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ 

rung 
Biện pháp giảm thiểu 

- Bố trí khoảng cách giữa các máy móc, 

thiết bị có độ ồn lớn hợp lý 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết 

bị để đảm bảo máy luôn trong tình trạng 

hoạt động tốt 

- Trang bị quần áo bảo hộ giảm âm chống 

tiếng ồn nhằm tránh các bệnh nghề nghiệp 

cho cán bộ công nhân 

2 
Tiếng ồn, độ rung từ phương 

tiện giao thông, vận chuyển 

nguyên vật liệu sản phẩm 

- Bố trí, quy định giờ xe ra vào vận chuyển 

nguyên vật liệu sản phẩm 

- Quy định tốc độ, không được bấm còi 

trong khu vực dự án 

- Sử dụng xe vận chuyển nguyên vật liệu, 

các sản phẩm của dự án đảm bảo, chở đúng 

tải trọng. 

- Trông cây xanh xung quanh khu vực các 

nhà xưởng và khu vực dự án 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
a. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 3. 13. Các sự cố thường gặp và biện pháp ứng phó 

STT 
Sự cố 

 thường gặp 
Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1 Tủ điện – Điều khiển 

1.1 
Đèn – còi báo sự 

cố hoạt động 

Đèn trạng thái 

thiết bị báo đèn 

vàng. 

- TH1: Thiết bị chạy quá dòng cài đặt 

Role nhiệt – Nhảy MCB. 
Bước 1: Chuyển đổi nút từ “ON” thành 

“OFF” và chờ 15 - 20 phút 
Bước 2: Kiểm tra và điều chỉnh giải 

nhiệt. Cài đặt lại rơle nhiệt  
Bước 3: Chuyển đổi aptomat sang vị trí 

“ON” và chuyển sang vị trí “AUTO” 
Bước 4: Kiểm tra thời gian vận hành thiết 

bị ít nhất 30 phút. 
- TH2: Thiết bị hỏng – Nhảy MCB. 
Bước 1: Tắt nút điều khiển 
Bước 2: Thay thế thiết bị mới 
Bước 3: Đặt lại công tắc trạng thái về vị 

trí “Auto” 
Bước 4: Kiểm tra thời gian vận hành thiết 

bị ít nhất 30 phút. 
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STT 
Sự cố 

 thường gặp 
Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

2 Bơm chìm nước thải 

2.1 
Đèn trạng thái 

thiết bị báo đèn 

vàng. 

Máy bơm bị 

tắc do có rác 

dính vào đầu 

hút, nguyên 

nhân khiến 

cánh quạt 

không quay. 

Bước 1: Tắt nút điều khiển 
Bước 2: Vệ sinh thân máy bơm 
Bước 3: Chuyển đổi Aptomat từ “OFF” 

sang “ON” và đặt lại nút điều khiển ở vị 

trí “Auto” 
Bước 4: Kiểm tra thời gian vận hành thiết 

bị ít nhất 30 phút 

Bơm bị cháy 

hoặc kẹt vòng 

bi 

Bước 1: Tắt nút điều khiển và tháo bơm 

ra 
Bước 2: Thay thế máy bơm mới 
Bước 3: Để chuyển đổi Aptomat từ 

“OFF” sang “ON” và đặt lại nút điều 

khiển ở vị trí “Auto” 
Bước 4: Kiểm tra thời gian vận hành thiết 

bị ít nhất 30 phút 

2.2 
Bơm chạy bình 

thường nhưng 

không lên nước. 

Bơm đường 

ống bị hỏng 
Kiểm tra và thay thế đường ống mới 

Kết nối giữa 

bơm và khớp 

nối tự động bị 

hở 

Lắp đặt lại máy bơm  

Tắc ống bơm Làm sạch đường ống bằng nước sạch  
Không mở van Mở van 

3 Máy thổi khí 

3.1 
Đèn trạng thái 

hiện mầu vàng 

Động cơ của 

máy thổi khí bị 

cháy và kẹt 

vòng bi 

Bước 1: Tắt nút điều khiển và bộ nén khí. 
Bước 2: Thay thế hoặc sửa chữa động cơ. 
Bước 3: Chuyển đổi Aptomat từ “OFF” 

sang “ON” và đặt lại nút điều khiển ở vị 

trí “Auto” 
Bước 4: Kiểm tra thời gian vận hành thiết 

bị ít nhất 30 phút 
Không mở van Mở van 

3.2 
Máy chạy nhưng 

không lên khí 

Dây cu-roa bị 

đứt 
Tắt máy thổi khí và thay dây mới. 

Không mở van Mở van 
Ống dẫn khí bị 

vỡ (rò khí) 
Kiểm tra và thay thế đường ống mới 

4 Bơm định lượng 

4.1 
Đèn trạng thái 

hiện mầu vàng 
Do Motor của 

máy bị hỏng 

Bước 1: Chuyển công tắc trạng thái về 

“Off” và tháo máy ra. 
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STT 
Sự cố 

 thường gặp 
Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

dẫn đến nhày 

MCB – Báo 

đèn vàng. 

Bước 2: Thay thế máy mới. 
Bước 3: Chuyển đổi Aptomat từ “OFF” 

sang “ON” và đặt lại nút điều khiển ở vị 

trí “Auto” 
Bước 4: Kiểm tra thời gian vận hành thiết 

bị ít nhất 30 phút. 

4.2 
Máy chạy bình 

thường nhưng 

không lên nước 

Bị tắc đường 

ống, lupper 

Bước 1: Chuyển công tắc trạng thái về 

“Off”. 
Bước 2: Vệ sinh, thông tắc đường ống, 

lupper. 
Bước 3: Lắp lại đường ống và đặt lại nút 

điều khiển ở vị trí “Auto” 
Air buồng bơm Mở van xả air buồng bơm. 

5 Bể thiếu khí 

5.1 
Vi sinh – nước có 

mầu đen, mùi hôi 

Do vi sinh già  
Bổ sung thêm dưỡng chất như Đường để 

nuôi cấy lại vi sinh. 
Nhiều bùn, 

váng nổi do 

mật độ vi sinh 

cao, dư vi sinh. 

Bơm bớt bùn dư về bể chứa bùn, hút bùn 

định kì như hướng dẫn ở bảng “tiến độ 

thực hiện các công tác bảo trì bảo dưỡng” 

6 Bể hiếu khí 

6.1 
Vi sinh – nước có 

mầu đen, mùi 

hôi. 

Lượng khí cấp 

ít. 
Kiểm tra máy thổi khí, van cấp khí . Đảm 

bảo DO >3mg/l  

Do vi sinh già . 
Bổ sung thêm dưỡng chất như Đường, 

đạm, men vi sinh để nuôi cấy lại vi sinh. 

6.2 
Bể hiếu khí xuất 

hiện bọt  

Do phát sinh 

lượng lớn nước 

thải của quá 

trình tẩy rửa, 

lau sàn nhiều 

xà phòng.  

Điều chỉnh lượng khí cấp ít lại để không 

tạo ra nhiều bọt tuy nhiên phải đảm bảo 

đủ nồng độ DO hoặc bổ sung các loại hóa 

chất chống tạo bọt vào bể. 

Vi sinh chết 
Bổ sung thêm dưỡng chất như Đường, 

đạm, men vi sinh để nuôi cấy lại vi sinh 

hoặc mua bổ sung vi sinh tươi. 
7 Bể lắng 

7.1 
Bùn nổi nhiều ở 

bể lắng 

Do quá trình 

phân hủy Yếm 

Khí ở Bể Lắng. 

Tăng cường tần suất hút bùn nổi. 
 

Khi xảy ra các sự cố chất lượng nước thải đầu ra của dự án không đạt tiêu chuẩn đấu 

nối của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I, chủ dự án sẽ có biện pháp xử lý như sau: Tạm 

dừng không xả nước thải vào hệ thống thoát nước thải của KCN, lưu giữ nước tạm thời tại 
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các bể của hệ thống XLNT để khắc phục. Đồng thời thông báo cho chủ đầu tư hạ tầng KCN 

biết khi có sự cố xảy ra và cam kết không xả nước thải vượt tiêu chuẩn đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải của KCN và bồi thường nếu có sự cố gây ra tổn thất cho KCN. 
Ngoài ra, để giảm thiểu các rủi ro, sự cố trong quá trình vận hành chủ dự án sẽ tuân 

thủ các biện pháp như sau: 
- Vận hành trạm xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật vận 

hành hệ thống phải được tập huấn và thao tác đúng cách khi có sự cố phát sinh và luôn có 

mặt tại vị trí khi vận hành. 
- Các máy móc, thiết bị phải được kiểm tra theo dõi thường xuyên các thông số kỹ 

thuật, đặc biệt là các thiết bị điện. 
- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa ngay khi có hỏng hóc. 
- Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hư hỏng cao như máy bơm, phao, van, cánh 

khuấy,…để thay thế khi cần thiết. 
- Quan trắc chất lượng nước thải đầu ra định kỳ của hệ thống xử lý 
b. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

Bảng 3. 14. Các sự cố thường gặp của hệ thống XLKT và cách khắc phục 

TT Sự cố Nguyên nhân Cách ứng phó 

1 
Sự cố đối với 

hệ thống quạt 

hút 

- Quạt hút lỗi hỏng 

do không được bảo 

trì bảo dưỡng thường 

xuyên 

- Kiểm tra bảo dưỡng quạt hút thường 

xuyên 
- Thay thế quạt hút mới 

2 
Khí thải sau xử 

lý không đạt 

- Than hoạt tính 

không còn khả năng 

hấp phụ 

- Thay thế than họat tính mới 
- Định kỳ giám sát khí thải sau xử lý và 

chỉ số Iodine. Khi hiệu quả hấp phụ của 

than giảm làm các chỉ số ô nhiễm tiệm 

cận vượt quy chuẩn hoặc khi chỉ số 

Iodine nhỏ hơn 400 thì tiến hành thay thế 

than hoạt tính 

3 

Đường ống thu 

gom khí thải bị 

rò rỉ, hở các 

khớp nối 

- Do bị tác động từ 

bên ngoài hoặc do 

quá trình lắp đặt 

không đạt yêu cầu 

- Dùng keo chuyên dụng để bịt các lỗ hở 

hoặc các khớp nối 
- Thay thế đoạn đường ống mới  

4 
Tiếng ồn bất 

thường 
 - Lỗi vòng bi  

- Kiểm tra và thay thế các bộ phân bị hư 

hỏng 

5 
Thiết bị có rò rỉ 

khí 

- Cửa thiết bị không 

đóng chặt 
- Các kết nối mặt 

bịch bị hở 

- Kiểm tra, đóng chặt cửa trung cập và 

khóa mặt bích tiếp giáp 

6 
Lỗi chênh lệch 

áp suất 

- Cài đặt áp suất 

chênh lệch không 

đúng 
- Cảm biến bị bỏng 

- Kiểm tra và cài đặt lại 
- Kiểm tra và thay thế cảm biến nếu cần 

thiết 

Ngoài ra, để giảm thiểu các rủi ro, sự cố trong quá trình vận hành chủ dự án sẽ tuân 

thủ các biện pháp như sau: 
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- Vận hành các hệ thống xử lý khí thải theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp, lắp 

đặt thiết bị 
- Hằng ngày tiến hành kiểm tra, kiểm soát định kỳ hệ thống; Định kỳ 1 tháng/lần, tiến 

hành bảo trì bảo dưỡng hệ thống; 
- Bố trí sẵn thiết bị dự phòng tại kho chứa. Trường hợp hệ thống xử lý khí thải xảy ra 

sự cố sẽ tạm ngừng công đoạn sản xuất tại nguồn phát sinh khí thải tương ứng để tiến hành 

sửa chữa, thay thế thiết bị ngay lập tức. Công ty cam kết chỉ hoạt động sản xuất tại các 

công đoạn phát sinh khí thải tương ứng sau khi khắc phục xong sự cố tại hệ thống xử lý 

- Định kỳ lấy mẫu giám sát chất lượng khí thải sau hệ thống xử lý tần suất 3 tháng/lần 

để theo dõi. Than hoạt tính của hệ thống xử lý khí thải sẽ được thay thế khi kết quả quan 

trắc chất lượng khí thải tiệm cận quy chuẩn xả thải 
c. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

- Biện pháp quản lý hóa chất: tại kho hóa chất, các can hóa chất được xếp riêng trên 

giá, lối đi giữa các giá đủ rộng cho việc xếp hàng. Kho hóa chất có quạt thông gió và điều 

hòa, trong kho có hệ thống chữa cháy tự động, cấm lửa, cấm hút thuốc; bên ngoài kho có 

chuông báo động dùng để thông báo khi xảy ra sự cố và dụng cụ bảo hộ lao động, ứng cứu 

sự cố hóa chất. Chỉ có công nhân trực tiếp làm việc với hóa chất và người phụ trách mới 

được ra vào, nghiêm cấm người không phận sự vào khu vực.Tại các vị trí lưu giữ hóa chất 

cũng bố trí bình cứu hỏa, bảo hộ lao động và dụng cụ trong trường hợp khẩn cấp 
- Trường hợp xảy sự cố rò rỉ hóa chất, tràn hóa chất thực hiện các biện pháp sau:  
(1): Ứng phó ban đầu: Báo động, sơ tán nhân viên khỏi vùng nguy hiểm. Thông báo 

cho đội ứng phó khẩn cấp trong nhà máy đồng thời ngắt nguồn hóa chất (van, bơm) nếu an 

toàn. Khi xảy ra sự cố, mọi hành động ứng cứu được thực hiện trên nguyên tắc hàng đầu 

là bảo vệ tính mạng con người và cộng đồng dân cư, tiếp theo là bảo vệ môi trường và tài 

sản.  
(2): Kiểm soát tràn/rò rỉ: Khoanh vùng phạm vi xảy ra sự cố và các vùng có nguy 

cơ ảnh hưởng. Dùng vật liệu hấp thụ (Cát, bông hấp thụ) cho chất lỏng. Phun nước hoặc 

dung dịch trung hòa nếu là hóa chất ăn mòn 
(3) Ngăn cháy nổ: Chuẩn bị bình chữa cháy, bột khô, CO2. Tránh tia lửa, nguồn 

nhiệt, thiết bị điện không an toàn 
(4) Xử lý hậu sự cố: Thu gom hóa chất tràn và vật liệu hấp thụ. Chuyển hóa chất 

thải vào thùng chứa an toàn và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy 

định. Dọn rửa khu vực tràn, bổ bằng dung dịch trung hòa và rửa sạch 
 d. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Để đảm bảo các công tác về phòng cháy chữa cháy, cơ sở sẽ áp dụng các biện pháp 

như sau: 
- Công nhân trực tiếp quản lý nguồn nhiệt, thiết bị dễ sinh lửa, chập cháy 
- Thường xuyên tập huấn an toàn PCCC cho công nhân 
- Bố trí, vận hành máy móc thiết bị theo đúng quy trình 
- Ngắt các thiết bị điện khi kết thúc ngày làm việc 
- Lắp đặt hệ thống PCCC đúng quy định, hệ thống báo cháy tự động, họng chữa 

cháy bên ngoài nhà xưởng, nhà điều hành, khu vực các kho chứa hóa chất, kho sản phẩm- 

Bố trí hệ thống bình chữa cháy xách tay tại các vị trí dễ nhìn, dễ lấy 
- Lắp đặt hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiều sáng sự cố, hệ thống thông gió, hút khói 
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- Bố trí khu vực hút thuốc riêng biệt, cách xa khu vực nhà xưởng, nhà kho 
Trường hợp xảy ra sự cố, công ty sẽ triển khai tổ chức ứng phó sự cố như sau: 
+ Tổ thông tin liên lạc, người phát hiện sự cố: Khi phát hiện hoặc nhận được tin báo 

sự cố cần nhanh chóng báo động cho toàn bộ CBCNV đang làm việc tại khu vực đó được 

biết. Thông báo cho lực lượng ứng phó sự cố, PCCC của công ty và lãnh đạo của nhà máy 

được biết 
+ Tổ ứng phó sự cố:  Sau khi nhận được thông tin cần lập tưc di chuyển đến hiện 

trường và tổ chức ứng phó theo các kế hoạch, kịch bản đã được huấn luyện. Nếu sự cố vượt 

quá khả năng của công ty sẽ tiến hành báo cáo, gọi hỗ trợ từ lực lượng PCCC theo số 114, 

công an địa phương và cảnh sát 113 để bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng y tế cấp cứu 115 

để cứu người bị nạn (nếu có) 
+ Tổ an ninh: Khi có sự cố cháy nổ, triển khai canh gác khu vực trọng điểm, hỗ trợ 

sơ tán cán bộ công nhân viên đến nơi an toàn 
 + Tổ y tế: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế để sẵn sàng sơ cứu cho người bị nạn. 
Ban chỉ huy ứng phó sự cố của công ty sau khi hoàn thành xử lý sự cố tổ chức tìm 

hiểu nguyên nhân gây ra sự cố và khắc phục hậu quả. 
3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) 

Không có 
3.8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt 

động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có) 
Nước thải của cơ sở đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN hỗ trợ Nam 

Hà Nội giai đoạn I, không xả nước thải vào công trình thủy lợi. 
3.9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) 
Không có 

3.10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 
Theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết 

định số 3293/QĐ-BTNMT ngày 14/10/2024. Dự án bố trí 02 hệ thống xử lý khí thải công 
suất 20.000 m³/giờ/hệ thống thu gom xử lý khí thải cho toàn bộ dây chuyền sản xuất của 
dự án khi đi vào hoạt động đạt 100% công suất. Tuy nhiên, theo thực tế trong quá trình thi 
công lắp đặt, dự án có sự điều chỉnh về hệ thống đường ống thu gom khí thải do đó chủ dự 
án đã tiến hành đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải công suất 40.000 m³/giờ để thu 
gom xử lý khí thải của dự án. Cụ thể như sau: 

Bảng 3. 15. Các nội dung thay đổi của dự án so với ĐTM 

TT Hạng mục 

Theo ĐTM được 
duyệt tại QĐ số 

3293/QĐ-
BTNMT ngày 

14/10/2024 

Theo thực tế 
lắp đặt Lý do điều chỉnh 

2 
Hệ thống 
xử lý khí 

thải 

- Số lượng: 02 hệ 
thống XLKT 
- Công suất: 
20.000 m³/giờ/hệ 
thống 

- Số lượng: 01 
hệ thống 
- Công suất: 
40.000 m³/giờ 

Trong quá trình thi công lắp 
đặt, dự án có sự điều chỉnh về 
hệ thống đường ống thu gom 
khí thải, cụ thể: Bố trí thu 
gom khí thải phát sinh theo 
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TT Hạng mục 

Theo ĐTM được 
duyệt tại QĐ số 

3293/QĐ-
BTNMT ngày 

14/10/2024 

Theo thực tế 
lắp đặt Lý do điều chỉnh 

- Công nghệ xử lý: 
Than hoạt tính 

- Công nghệ xử 
lý: Than hoạt 
tính 

01 trục chính và dẫn lên mái 
nhằm tối ưu diện tích trần 
nhà để bố trí các đường ống 
khác như thông gió, điều 
hòa, phòng cháy chữa cháy 
đảm bảo quy định. Do đó, 

chủ dự án đã tiến hành lắp đặt 
01 hệ thống xử lý khí thải 
tương ướng với 01 đường 
ống thu gom khí thải. Tổng 
công suất xử  lý và công nghệ 
xử lý được giữn nguyên 
không thay đổi. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Nước thải của Dự án sau khi xử lý đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của 

KCN dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn 

I để tiếp tục xử lý, không xả ra môi trường, thuộc đối tượng không phải cấp phép môi 

trường đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

4.1.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

4.1.2.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải 

a. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà xưởng – 01 (F1) 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà văn phòng – 01 (OF1) 

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà ăn vvà nhà để xe 01 

(KD1+GR1) 

- Nguồn số 04: Nước thải chứa dầu mỡ phát sinh từ nhà ăn và nhà để xe 01 

(KD1+GR1) 

- Nguồn số 05: Nước thải từ quá trình rửa khuôn, gá đỡ bản mạch trong quá trình 

hàn, gắn linh kiện 

b. Mạng lưới thu gom nước thải 

- Nguồn số 01 được thu gom, xử lý sơ bộ qua 02 bể tự hoại thể tích 40 m³/bể tại 

nhà xưởng – 01 (F1) sau đó đưa về mô đun số 01 công suất 250 m³/ngày đêm của hệ 

thống xử lý nước thải công suất thiết kế 500m³/ngày đêm để xử lý. 

- Nguồn số 02 được thu gom, xử lý sơ bộ qua 01 bể tự hoại thể tích 12 m³ nhà 

văn phòng – 01 (OF1) sau đó đưa về mô đun số 01 công suất 250 m³/ngày đêm của hệ 

thống xử lý nước thải công suất thiết kế 500m³/ngày đêm để xử lý. 

- Nguồn số 03 được thu gom, xử lý sơ bộ qua 02 bể tự hoại thể tích 12 m³/bể tại 

nhà ăn và nhà để xe 01 (KD1+GR1) sau đó đưa về mô đun số 01 công suất 250 m³/ngày 

đêm của hệ thống xử lý nước thải công suất thiết kế 500m³/ngày đêm để xử lý. 

- Nguồn số 04 được thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tách mỡ thể tích 5 m³ tại nhà ăn 

và nhà để xe 01 (KD1+GR1) sau đó đưa về mô đun số 01 công suất 250 m³/ngày đêm 

của hệ thống xử lý nước thải công suất thiết kế 500m³/ngày đêm để xử lý. 

- Nguồn số 05 được thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

4.1.2.1. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

- Tóm tắt quy trình xử lý nước thải: Nước thải (từ nguồn số 01 đến số 04 sau khi 

xử lý sơ bộ) → Bể thu gom (T01) → Bể điều hòa (T02) → Bể thiếu khí (T03-A/B) → 

Bể hiếu khí (T04-A/B) → Bể lắng sinh học (T05-A/B) → Bể khử trùng (T06) → Nước 

thải sau xử lý được thu gom về hệ thống XLNT tập trung của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội 

giai đoạn I để tiếp tục xử lý. 

- Cống thuất thiết kế: 500 m³/ngày đêm bao gồm 02 mô đun, đã lắp đặt 01 mô 

đun công suất 250 m³/ngày đêm, mô đun còn lại chưa lắp đặt thiết bị 
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- Chế độ vận hành: Liên tục 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Javen, Metanol, Soda, PAC (hoặc các hóa chất tương 

đương, đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm 

chất ô nhiễm theo tiêu chuẩn nước thải đầu vào hệ thống XLNT tập trung của KCN hỗ 

trợ Nam Hà Nội giai đoạn I). 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: 02 lò hàn hồi lưu (SMT) tại tầng 03 nhà xưởng – 01 (F1). 

- Nguồn số 02: 01 máy khắc laser tại tầng 03 nhà xưởng – 01 (F1). 

- Nguồn số 03: Vị trí sửa chữa (hàn tay) số 01 đến số 09 (09 vị trí) tại tầng 03 nhà 

xưởng – 01 (F1). 

- Nguồn số 04: 01 lò sấy tại tầng 03 nhà xưởng – 01 (F1). 

- Nguồn số 05: 01 máy sửa chữa tại tầng 03 nhà xưởng – 01 (F1). 

- Nguồn số 06: Bàn gia nhiệt (02 bàn) tại tầng 03 nhà xưởng – 01 (F1). 

- Nguồn số 07: Lò hàn sóng (PTH) (02 lò) tại tầng 03 nhà xưởng – 01 (F1). 

- Nguồn số 08: Vị trí bổ sung thiếc thủ công (02 vị trí) tại dây chuyền hàn sóng 

(PTH) tại tầng 03 nhà xưởng – 01 (F1). 

- Nguồn số 09: Máy tách bản (02 máy) tại tầng 03 nhà xưởng – 01 (F1). 

- Nguồn số 10: Phòng phủ keo (coating) tại tầng 03 nhà xưởng – 01 (F1) 

- Nguồn số 11: Phòng rửa khuôn tại tầng 03 nhà xưởng – 01 (F1). 

- Nguồn số 12: Phòng sửa chữa chức năng tại tầng 03 nhà xưởng – 01 (F1). 

- Nguồn số 13: Mùi, khí thải từ hệ thống xử lý nước thải 

4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải 

4.2.2.1. Vị trí xả thải 

 - Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí 

thải tại nhà xưởng – 01 (F1) (xử lý khí thải từ nguồn số 01 đến số 12). Tọa độ vị trí xả 

khí thải: X=2291146,74; Y=595061,25. 

- Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thoát khí của thiết bị xử lý mùi, khí thải 

tại hệ thống XLNT công suất thiết kế 500m³/ngày đêm (xử lý mùi, khí thải từ nguồn số 

13). Tọa độ vị trí xả thải: X=2291308,94; Y=595100,44. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o) 

4.2.2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 

❖  Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 

 - Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả lớn nhất 40.000 m³/giờ. 

 - Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả lớn nhất 1.500 m³/giờ. 

❖  Phương thức xả khí thải 

 - Phương thức xả khí thải: Xả liên tục 24/24 giờ 

❖ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

 Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường và QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 
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thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bản thủ đô Hà Nội (Kp = 0,9; Kv = 

1,0); QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

một số chất hữu cơ (đối với riêng các chất hữu cơ có trong khí thải áp dụng QCVN 

20:2009/BTNMT đến ngày 31 tháng 12 năm 2031 và QCVN 19:2024/BTNMT từ ngày 01 

tháng 01 năm 2032), cụ thể như sau:   
Bảng 4. 1. Giá trị giới hạn các thông số ô nhiễm trong khí thải 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho phép Tần 

suất 

quan 
trắc 

định 

kỳ 

Quan 
trắc 

tự 

động, 

liên 
tục 

QCTĐHN 

01:2014/BTNMT 
(cột B; Kp= 0,9; 

 Kv= 1) 

QCVN 
20:2009/ 
BTNMT 

QCVN 
19/2024/ 
BTNMT, 

cột C 

I Dòng khí thải số 01 

1 Lưu lượng m³/giờ - - - 
Không 
thuộc 

đối 

tượng 

Không 
thuộc 

đối 

tượng 

2 Bụi tổng mg/Nm³ 180 - ≤100 

3 Formaldehyt mg/Nm³ - 20 ≤20 

4 n-propanol mg/Nm³ - 980 - 

5 Benzen mg/Nm³ - 5 ≤5 

II Dòng khí thải số0 2     

1 Lưu lượng m³/giờ -  - 

Không 
thuộc 

đối 

tượng 

Không 
thuộc 

đối 

tượng 

2 
Hydro 
sunphua, H2S 

mg/Nm3 6,75 - ≤8 

3 
Amoniac và 
các hợp chất 
amoni 

mg/Nm3 45 - ≤25 

4 
Metyl 
mercaptan 

mg/Nm3 - 15 ≤15 

- Thời gian đề nghị cấp phép: 10 năm 

4.3 Nội dung đề nghị cấp phép tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Quạt hút của hệ thống xử lý khí thải tại nhà xưởng – 01 (F1) 

- Nguồn số 02: Máy móc thiết bị của hệ thống XLNT và quạt hút của hệ thống xử 

lý mùi, khí thải. 

- Nguồn số 03: Khu vực máy phát điện dự phòng 

4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Vị trí phát sinh: Trong khuôn viên dự án tại một phần lô đất CN02, Khu công 

nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I, xã Đại Xuyên, Thành phố Hà Nội 
4.3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

 Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 
+ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: 
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Bảng 4. 2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 
Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

+ Giá trị giới hạn đối với độ rung: 

Bảng 4. 3. Giá trị giới hạn đối với độ rung 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thường 

 Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027: Tiếng ồn, độ rung phải đáp ứng quy định tại  
QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung ban hành kèm theo Thông 

tư 01/2025/TT- BNNMT ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 

cụ thể như sau: 
+ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: 

 Bảng 4. 4. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn theo QCVN 26:2025/BNNMT 

TT 
Khu vực bị 

ảnh hưởng 

Khoảng thời gian 

Ngày (06h00 

đến trước 

18h00) (dBA) 

Tối (18h00 đến 

trước 21h00) 

(dBA) 

Đêm (22h00 đến 

trước 6h00) 

1 Khu vực E  70 65 60 

* Khu vực E: Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và các công trình công 

nghiệp theo quy định pháp luật 

+ Giá trị giới hạn đối với độ rung: 

Bảng 4. 5. Giá trị giới hạn đối với độ rung theo QCVN 27:2025/BNNMT 

TT 
Khu vực bị 

ảnh hưởng 

Khoảng thời gian 

Ngày (06h00 đến trước 

22h00) (dBA) 
Tối (22h00 đến trước 

06h00) (dBA) 

1 Khu vực D 75 70 

* Khu vực D: Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và các công trình công 

nghiệp theo quy định pháp luật  
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CHƯƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án 

đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình 

quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

5.1.1. Thời gian vận hành thử nghiệm 

Bảng 5. 1. Bảng kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý 

TT Tên công trình 
Thời gian vận hành thử 

nghiệm 

1 
01 hệ thống xử lý khí thải công suất 

40.000m³/giờ 
Trong vòng 06 tháng kể từ 

khi được cấp GPMT 
2 

Mô đun số 01 công suất 250 m³/ngày đêm 

của hệ thống xử lý nước thải công suất thiết 

kế 500 m³/ngày đêm 

5.2.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Bảng 5. 2. Kế hoạch lấy mẫu, giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

TT Loại 
mẫu 

Vị trí 
giám 
sát 

Tần suất Chỉ tiêu 
giám sát 

Quy chuẩn 
so sánh 

I Công trình xử lý nước thải 

1 
Nước 
thải đầu 
vào 

Bể gom 

Thực hiện quan trắc chất 

thải trong quá trình vận 

hành thử nghiệm hệ thống 

xử lý nước thải theo quy 

định tại khoản 4 Điều 21 

Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 được  sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 8 Điều 1 

Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT ngày 28 tháng 02 

năm 2025, cụ thể: Quan 

trắc ít nhất 03 mẫu đơn 

trong 03 ngày liên tiếp của 

giai đoạn vận hành ổn định 

(01 mẫu nước thải đầu vào 

và 03 mẫu nước thải đầu 

ra). 

Chỉ tiêu giám sát và nồng 
độ tiếp nhận thực hiện theo 

tiêu chuẩn đấu nối của 
KCN hỗ trợ Nam Hà Nội 

Giai đoạn I 

2 
Nước 
thải đầu 
ra 

Bể khử 
trùng 

II Công trình xử lý khí thải 
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TT Loại 
mẫu 

Vị trí 
giám 
sát 

Tần suất Chỉ tiêu 
giám sát 

Quy chuẩn 
so sánh 

2.1 Hệ thống XLKT công suất 40.000 m³/giờ 

- 
Khí thải 
đầu ra 

Ống 
thoát khí 
thải sau 

xử lý 

Thực hiện quan trắc chất 

thải trong quá trình vận 

hành thử nghiệm theo quy 

định tại khoản 5 Điều 21 

Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT được sửa đổi bổ 

sung tại khoản 8 Điều 1 

Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT, cụ thể như sau: 

quan trắc ít nhất 03 mẫu 

đơn trong 03 ngày liên tiếp 

của giai đoạn vận hành ổn 

định (03 mẫu bụi, khí thải 

đầu ra) 

Lưu lượng, 
Bụi tổng, 

Fomaldehyt, 
n-propanol, 

Benzen 

QCTĐHN 

01:2014/ 
BTNMT 

(Kp = 0,9; 
Kv = 1,0) và 

QCVN 
20:2009/ 
BTNMT 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 
hợp để thực hiện kế hoạch: Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ môi trường xanh, số 
hiệu Vimcerts 276, vilas 1332. 
5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 
5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Quan trắc nước thải 

- Dự án thuộc đối tượng không phải thực hiện giám sát nước thải định kỳ theo 
quy định tại khoản 2, điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

- Thực hiện giám sát nước thải theo quy định tại thỏa thuận đấu nối và hợp đồng 
thu gom xử lý nước thải giữa chủ cơ sở và chủ đầu tư hạ tầng KCN Hỗ trợ Nam Hà Nội 
giai đoạn 1 

b. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

 Dự án thuộc đối tượng không phải thực hiện giám sát nước thải định kỳ theo quy 
định tại khoản 2, điều 98, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 
5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Không thuộc đối tượng thực hiện 
5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện giám sát nước thải, khí thải định kỳ 
theo quy định.  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Máy tính Mitac (Việt Nam)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghệ Mitac (Việt Nam) 68 

CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
 

Chủ Dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường 
Chủ Dự án chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 

trình vận hành dự án; tuân thủ nghiêm các quy định của Ban Quản lý các Khu công nghệ 

cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội, các quy định pháp 

luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam.  
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án được thu 

gom và xử lý theo đúng quy định tại Điều 58 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 

Điều 26 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án được phân loại, 

thu gom, lưu giữ, quản lý và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại tại 

Điều 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 
Cam kết có trách nhiệm thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh đảm bảo xử 

lý nước thải đạt Tiêu chuẩn đấu nối của KCN trước khi xả vào hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I. 
 Cam kết thu gom xử lý toàn bộ khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà 

máy đảm bảo xử lý đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bản thủ đô Hà Nội (Kp = 0,9; Kv = 

1) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ đến ngày 31 tháng 12 năm 2031 và QCVN 19:2024/BTNMT từ ngày 

01 tháng 01 năm 2032. 
 Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung đảm bảo QCVN 

26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 và QCVN 

26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BNNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027. 
Thực hiện đền bù những thiệt hại môi trường do dự án gây ra theo Luật Bảo vệ 

môi trường và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các quy định khác. 
 

 

 

















































































































































































































































































BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:            /QĐ-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
              Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  
của Dự án “Máy tính MITAC (Việt Nam)” 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường đối với Dự án “Máy tính MITAC (Việt Nam)”của Công ty TNHH công 
nghệ MITAC (Việt Nam) tại Văn bản số 329/MITAC ngày 23 tháng 9 năm 2024 
và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
của Dự án “Máy tính MITAC (Việt Nam)” (sau đây gọi là Dự án) thực hiện tại 

một phần lô đất CN02, Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội của Công ty TNHH công nghệ MITAC (Việt Nam) 
(sau đây gọi là Chủ dự án) với các nội dung, yêu cầu bảo vệ môi trường ban hành 
kèm Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo  
vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm  
2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Công ty TNHH công nghệ MITAC (Việt Nam); 
- Bộ trưởng Đỗ Đức Duy (để báo cáo); 
- UBND thành phố Hà Nội; 
- Sở TN&MT thành phố Hà Nội; 
- BQL các KCN&CX Hà Nội;  
- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường; 
- Lưu: VT, VPMC, HTN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Lê Công Thành 



CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
“MÁY TÍNH MITAC (VIỆT NAM)” 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BTNMT ngày       tháng       năm 2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. Thông tin về Dự án 

1.1. Thông tin chung: 

- Tên Dự án: “Máy tính MITAC (Việt Nam)” 
- Chủ dự án: Công ty TNHH công nghệ MITAC (Việt Nam). 
- Địa chỉ liên hệ: một phần lô đất CN02, Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà 

Nội giai đoạn I, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. 
- Địa điểm thực hiện Dự án: một phần lô đất CN02, Khu công nghiệp hỗ 

trợ Nam Hà Nội giai đoạn I, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. 
- Dự án thuộc loại hình dự án đầu tư mới được Ban quản lý các Khu công 

nghiệp (KCN) và Chế xuất Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số 
Dự án 5468764105 Chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 19/12/2023, chứng nhận 
thay đổi lần thứ nhất ngày 12/01/2024. 

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất: 

1.2.1. Phạm vi, quy mô của Dự án 

Tọa độ các điểm khép góc ranh giới Dự án như sau: 
Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105°00’, múi chiếu 3° 

TT Tên mốc X (m) Y (m) 
TT Tên 

mốc 
X (m) Y (m) 

1 M1 2291315,44 594922,49 8 M8 2291144,34 595151,71 
2 M2 2291315,44 595164,87 9 M9 2290996,68 595083,83 
3 M3 2291256,79 595164,87 10 M10 2290989,36 595063,96 
4 M4 2291224,79 595164,87 11 M11 2291094,40 594837,36 
5 M5 2291204,49 595164,87 12 M12 2291114,34 594830,02 
6 M6 2291183,88 595163,39 13 M13 2291284,19 594908,12 
7 M7 2291163,69 595158,97 14 M14 2291313,26 594921,49 

- Tổng diện tích sử dụng đất của Dự án là 79.265 m2, trong đó quy mô 
diện tích sử dụng đất của Dự án: 

TT Hạng mục 
Diện tích (m²) Tổng diện 

tích (m²) 
Tỷ lệ 
(%) Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 

1 Diện tích ô đất quy hoạch 50.361,85 28.903,15 79.265 100% 
2 Đất xây dựng công trình 15.730,57 28.903,15 44.633,72 56,31% 
3 Đất cây xanh 16.078,45 - 16.078,45 20,28% 
4 Đất sân đường giao thông 18.552,83 - 18.552,83 23,41% 

+ Giai đoạn 1: xây dựng các công trình, lắp đặt, vận hành các dây chuyền 
sản xuất tại nhà xưởng F1 với công suất 4.932.240 sản phẩm/năm. 

+ Giai đoạn 2: xây dựng các công trình nhà xưởng sử dụng làm kho và dự 
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trữ cho các giai đoạn tiếp theo của Dự án. 
- Phạm vi đánh giá tác động môi trường không bao gồm hoạt động san 

nền và khai thác nguyên vật liệu phục vụ thi công. 

1.2.2. Quy mô, công suất của Dự án 

Tổng công suất của Dự án là 4.932.240 sản phẩm/năm, cụ thể:  

TT Tên sản phẩm 
Công suất 

(sản phẩm/năm) 
I Sản xuất linh kiện điện tử, chi tiết 3.076.980 
1 Bo mạch chủ camera hành trình 284.620 
2 Bo mạch chủ camera hành trình wifi 527.070 
3 Bo mạch chủ máy tính bảng 284.620 
4 Bo mạch chủ thiết bị IoT trí tuệ nhân tạo 527.070 
5 Bo mạch PCBA 1.453.600 

II 
Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính, 
chi tiết 231.510 

1 Máy chủ 110.400 
2 Máy tính 21.900 
3 Máy tính công nghiệp 99.210 

III Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học, chi tiết 811.690 
1 Camera hành trình 284.620 
2 Camera hành trình wifi 527.070 

IV Sản xuất thiết bị truyền thông, chi tiết 812.060 
1 Máy tính bảng 284.620 
2 Thiết bị IoT trí tuệ nhân tạo 527.070 
3 Tủ máy chủ 370 
 Tổng cộng 4.932.240 

1.3. Công nghệ sản xuất của Dự án: 

Quy trình sản xuất chung cho các sản phẩm của Dự án như sau:  
Linh kiện, bản mạch PCB (nhập) → (1) Hàn dán linh kiện tự động (SMT) 

→ (2) Cắm linh kiện thủ công (PTH) → (3) Tập hợp bản mạch hoàn thiện và 
các linh kiện (nhập) và chuyển sang công đoạn lắp ráp hoàn thiện (SI) → Sản 
phẩm hoàn chỉnh. 

Chi tiết các quy trình sản xuất của Dự án: 
(1) Hàn dán linh kiện tự động (SMT): Bản mạch PCB (nhập) → In kem 

hàn → Dán linh kiện → Kiểm tra trước khi hàn → Lò hàn hồi lưu → Kiểm tra 
sau khi hàn → Chuyển sang công đoạn PTH. 

(2) Cắm linh kiện thủ công (PTH): 
Bản mạch từ quy trình SMT → Cắt bản → Cắm linh kiện → Phun chất trợ hàn 

→ Lò hàn sóng → Kiểm tra → Phủ keo → Chuyển sang công đoạn lắp ráp (SI). 
(3) Tập hợp bản mạch hoàn thiện và các linh kiện (nhập) và chuyển sang 

công đoạn lắp ráp hoàn thiện (SI): Chuẩn bị vật liệu (bản mạch hoàn chỉnh, linh 
kiện nhập về) → Lắp ráp → Kiểm tra → Đóng gói → Nhập kho chờ xuất hàng. 
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(4) Sửa chữa sản phẩm lỗi từ quá trình sản xuất: Sản phẩm lỗi → Kiểm 
tra/tháo rời → Hàn/thay thế linh kiện → Kiểm tra/lắp ráp. 

1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án đầu tư: 

1.4.1. Các hạng mục công trình của Dự án: 

TT Hạng mục 
Số 

tầng 
Diện tích xây dựng (m²) Diện tích 

sàn (m²) Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 
I Các hạng mục công trình chính 
1 Nhà xưởng F1 05 8.092,35 - 42.241,38 
2 Nhà xưởng F2 05 - 8.106,71 42.365,46 
3 Nhà xưởng F3 05 - 7.836,83 40.282,28 
4 Nhà văn phòng OF1 05 2.007,66 - 10.129,64 
5 Nhà văn phòng OF2 05 - 1.591,51 7.973,44 
6 Nhà văn phòng OF3 05 - 744,00 3.750,16 
II Các hạng mục công trình phụ trợ 
7 Nhà kho WF 05 - 7.881,00 40.057,00 
8 Kho hóa chất U2A 01 102,80 - 102,80 

9 
Nhà ăn và nhà để xe 
KD1+GR1 

05 3.400,77 - 19.092,53 

10 Nhà để xe GR2 05 - 1.849,35 9.383,99 
11 Cổng và nhà bảo vệ S1 01 73,91 - 73,91 
12 Cổng và nhà bảo vệ S2 01 152,76 - 152,76 
13 Cổng và nhà bảo vệ S3 01 42,56 - 42,56 
14 Cổng và nhà bảo vệ S4 01 123,88 - 123,88 
15 Bãi đỗ xe - 01 - 123,75 - - 
16 Bãi đỗ xe - 02 - 550,00 - - 
17 Bãi đỗ xe - 03 - 220,00 - - 
18 Bãi đỗ xe - 04 - - 728.75 - 
19 Bãi đỗ xe - 05 - - 165,00 - 
20 Hành lang cầu BR1 - - 204,30 204,30 
21 Hành lang cầu BR2 - - 390,80 390,80 
22 Hành lang cầu BR3 - - 390,80 390,80 
23 Hành lang cầu BR4 - - 390,80 390,80 
24 Hành lang cầu BR5 - - 204,30 204,30 
25 Hành lang cầu BR6 - - 390,80 390,80 
26 Hành lang cầu BR7 - - 390,80 390,80 
27 Hành lang cầu BR8 - - 390,80 390,80 
28 Hành lang cầu BR9 - - 863,20 863,20 
III Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

29 
Kho chứa chất thải rắn sinh 
hoạt U1A 

01 108,45 - 108,45 

30 
Kho chứa chất thải rắn công 
nghiệp U1B 

01 313,44 - 313,44 
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TT Hạng mục 
Số 

tầng 
Diện tích xây dựng (m²) Diện tích 

sàn (m²) Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 

31 
Kho chứa chất thải nguy hại 
U2B 

01 52,74 - 52,74 

32 
01 trạm xử lý nước thải 
công suất 500 m³/ngày (xây 
ngầm) 

- 365,50 - - 

33 
02 hệ thống xử lý khí thải 
công suất 20.000 m³/giờ/hệ 

- Xây dựng trong giai đoạn 1 

1.4.2. Các hoạt động của Dự án: 

- Hoạt động thi công xây dựng giai đoạn 1: công trình chính (nhà xưởng 
F1, nhà văn phòng OF1), công trình phụ trợ, công trình bảo vệ môi trường (kho 
chứa chất thải, trạm xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống thoát nước 
mưa, hệ thống thoát nước thải). 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công lắp đặt máy móc, thiết bị 
trong giai đoạn 1. 

- Hoạt động thi công xây dựng giai đoạn 2: công trình chính (nhà xưởng 
F2, F3, nhà văn phòng OF2, OF3), công trình phụ trợ. 

- Hoạt động sản xuất: hoạt động sinh hoạt của công nhân viên; hoạt động 
phục vụ sản xuất sản phẩm của Dự án. 

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường:  
Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 

Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP). 

2. Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án đầu tư có khả năng 
tác động xấu đến môi trường: 

- Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng; bụi, khí thải phát sinh từ hoạt 
động thi công xây dựng các hạng mục công trình; vận chuyển, lắp đặt máy móc, 
thiết bị sản xuất; hoạt động sinh hoạt của công nhân viên.  

- Hoạt động sản xuất; hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, hóa chất, sản 
phẩm; hoạt động của phương tiện giao thông; hoạt động sinh hoạt của công nhân 
viên; bụi, khí thải từ quy trình hàn dán linh kiện SMT, hàn dán linh kiện PTH, 
phủ keo, làm sạch, sửa chữa các sản phẩm lỗi trong quá trình sản xuất, quá trình 
tách bản mạch; mùi phát sinh từ hệ thống cống, rãnh thu gom nước thải; mùi 
khu vực trạm xử lý nước thải. 

- Các yếu tố tác động đến môi trường: bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, 
nước mưa chảy tràn, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh 
hoạt, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung; rủi ro, sự cố (sự cố hóa chất, sự cố 
các hệ thống xử lý khí thải, sự cố các trạm xử lý nước thải, sự cố cháy nổ). 
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3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 
giai đoạn của Dự án đầu tư: 

3.1. Nước thải, khí thải: 

3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải: 
3.1.1.1. Hoạt động thi công, xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn 1: 

- Nước thải sinh hoạt công nhân với lưu lượng tối đa khoảng 4,5 m³/ngày. 
Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: tổng chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, sunfua 
(tính theo H2S), amoni (tính theo N), nitrat (tính theo N), dầu mỡ động, thực vật, 
tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat (tính theo P), coliforms. 

- Nước thải từ hoạt động vệ sinh dụng cụ, máy móc, thiết bị và phương 
tiện ra vào công trường với lưu lượng khoảng 8,2 m³/ngày. Thông số ô nhiễm 
đặc trưng gồm: TSS, COD, dầu mỡ khoáng. 

3.1.1.2. Hoạt động thi công, xây dựng giai đoạn 2 và vận hành giai đoạn 1: 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng giai đoạn 2 với lưu 
lượng tối đa khoảng 6,7 m³/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: TSS, BOD5, 
sunfua (tính theo H2S), amoni (tính theo N), nitrat (tính theo N), dầu mỡ động, 
thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat (tính theo P), coliforms. 

- Nước thải từ hoạt động vệ sinh dụng cụ, máy móc, thiết bị và phương 
tiện ra vào công trường thi công giai đoạn 2 với lưu lượng khoảng 6,2 m³/ngày. 
Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: TSS, COD, dầu mỡ khoáng.  

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động công nhân làm việc của giai 
đoạn 1 với tổng lưu lượng khoảng 483 m³/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng 
gồm: TSS, BOD5, sunfua (tính theo H2S), amoni (tính theo N), nitrat (tính theo 
N), dầu mỡ động, thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat (tính theo 
P), coliforms. 

- Nước xả cặn từ hệ thống làm mát phát sinh với lưu lượng khoảng 98 
m³/lần xả (tần suất xả cặn khoảng 01 tháng/lần). Thông số ô nhiễm đặc trưng 
gồm: TSS. 

3.1.1.3. Vận hành tổng thể: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động công nhân làm việc của Dự án 
với tổng lưu lượng khoảng 483 m³/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: TSS, 
BOD5, sunfua (tính theo H2S), amoni (tính theo N), nitrat (tính theo N), dầu mỡ 
động, thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat (tính theo P), coliforms. 

- Nước xả cặn từ hệ thống làm mát phát sinh với lưu lượng khoảng 98 
m³/lần xả (tần suất xả cặn khoảng 01 tháng/lần). Thông số ô nhiễm đặc trưng 
gồm: TSS. 
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3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của khí thải: 
3.1.2.1. Hoạt động thi công, xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn 1: 
Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc 

phục vụ thi công, xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn 1 phát sinh bụi 
và khí thải. Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: bụi, CO, SO2, NO2. 

3.1.2.2. Hoạt động thi công, xây dựng giai đoạn 2 và vận hành giai đoạn 1: 
- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, máy 

móc phục vụ thi công, xây dựng giai đoạn 2; hoạt động vận chuyển nguyên vật 
liệu sản xuất, phương tiện giao thông của công nhân viên vận hành giai đoạn 1. 
Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: bụi, CO, SO2, NO2. 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất như hàn dán linh kiện SMT, hàn 
dán linh kiện PTH, phủ keo, làm sạch, sửa chữa các sản phẩm lỗi trong quá trình 
sản xuất, tách bản mạch với lưu lượng lớn nhất khoảng 40.000 m3/giờ. Thông số 
ô nhiễm đặc trưng gồm: bụi tổng, formaldehyde, n-propanol, benzen. 

- Hoạt động xử lý nước thải tập trung phát sinh mùi hôi với thành phần 
chủ yếu là khí H2S, CH4, Methyl mercaptan. 

3.1.2.3. Vận hành tổng thể: 
- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất như hàn dán linh kiện SMT, 

hàn dán linh kiện PTH, phủ keo, làm sạch, sửa chữa các sản phẩm lỗi trong quá 
trình sản xuất, tách bản mạch với lưu lượng lớn nhất khoảng 40.000 m3/giờ. 
Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: bụi tổng, formaldehyde, n-propanol, benzen. 

- Hoạt động xử lý nước thải tập trung phát sinh mùi hôi với thành phần 
chủ yếu là khí H2S, CH4, Methyl mercaptan. 

3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại (CTNH): 

3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường: 

3.2.1.1. Hoạt động thi công, xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn 1: 
- Hoạt động sinh hoạt của công nhân tại công trường phát sinh chất thải 

rắn sinh hoạt với khối lượng khoảng 27 kg/ngày. Thành phần chủ yếu là thức ăn 
thừa, giấy báo, túi nilon, vỏ hoa quả. 

- Hoạt động xây dựng các hạng mục công trình phát sinh chất thải rắn xây 
dựng với khối lượng khoảng 219,95 tấn trong cả quá trình thi công. Thành phần 
chủ yếu là vật liệu rơi vãi, đất, đá, cát, gạch vỡ, bê tông thừa, vỏ bao bì. 

3.2.1.2. Hoạt động thi công, xây dựng giai đoạn 2 và vận hành giai đoạn 1: 
- Hoạt động sinh hoạt của công nhân tại công trường thi công, xây dựng 

giai đoạn 2 phát sinh chất thải rắn sinh hoạt với khối lượng khoảng 36 kg/ngày. 
Thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, giấy báo, túi nilon, vỏ hoa quả. 

- Hoạt động thi công, xây dựng các hạng mục công trình giai đoạn 2 phát 
sinh chất thải rắn xây dựng với khối lượng khoảng 395,92 tấn trong cả quá trình 
thi công. Thành phần chủ yếu là vật liệu rơi vãi, đất, đá, cát, gạch vỡ, bê tông 
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thừa, vỏ bao bì. 
- Hoạt động sản xuất của giai đoạn 1 phát sinh chất thải rắn công nghiệp 

thông thường với tổng khối lượng khoảng 1.288 tấn/năm. Thành phần chủ yếu là 
bao bì, bìa carton, pallet gỗ thải, cuộn giấy, cuộn nhựa thải. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên vận hành giai đoạn 1 phát sinh 
chất thải rắn sinh hoạt với tổng khối lượng khoảng 1.800 kg/ngày. Thành phần 
các chất ô nhiễm chủ yếu là thức ăn thừa, giấy báo, túi nilon, vỏ hoa quả. 

- Hoạt động vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh bùn 
thải với khối lượng khoảng 259,31 kg/ngày. 

3.2.1.3. Vận hành tổng thể: 
- Hoạt động sản xuất của Dự án phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông 

thường với tổng khối lượng khoảng 1.288 tấn/năm. Thành phần chủ yếu là bao 
bì, bìa carton, pallet gỗ thải, cuộn giấy, cuộn nhựa thải. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên vận hành Dự án phát sinh chất 
thải rắn sinh hoạt với tổng khối lượng khoảng 1.800 kg/ngày. Thành phần các 
chất ô nhiễm chủ yếu là thức ăn thừa, giấy báo, túi nilon, vỏ hoa quả. 

- Hoạt động vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh bùn 
thải với khối lượng khoảng 259,31 kg/ngày. 

3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của CTNH: 

3.2.2.1. Hoạt động thi công, xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn 1: 
Hoạt động văn phòng tại công trường thi công, hoạt động thi công, xây dựng 

các hạng mục công trình phát sinh CTNH với tổng khối lượng khoảng 240 kg/tháng. 
Thành phần chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau, găng tay nhiễm thành 
phần nguy hại, que hàn thải, pin, ắc quy thải, vỏ hộp sơn đã qua sử dụng. 

3.2.2.2. Hoạt động thi công, xây dựng giai đoạn 2 và vận hành giai đoạn 1: 

- Hoạt động văn phòng tại công trường thi công, hoạt động thi công xây 
dựng các hạng mục công trình giai đoạn 2 phát sinh CTNH với tổng khối lượng 
khoảng 305 kg/tháng. Thành phần chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ 
lau, găng tay nhiễm thành phần nguy hại, que hàn thải, pin, ắc quy thải, vỏ hộp 
sơn đã qua sử dụng.  

- Hoạt động sản xuất của giai đoạn 1 phát sinh CTNH với tổng khối lượng 
khoảng 137 tấn/năm. Thành phần chủ yếu là giẻ lau, găng tay thải, pin thải, sản 
phẩm lỗi hỏng chứa thành phần nguy hại, than hoạt tính thải từ hoạt động vận 
hành hệ thống xử lý khí thải, dung dịch tẩy rửa thải. 

3.2.2.3. Vận hành tổng thể: 

Hoạt động sản xuất của Dự án phát sinh CTNH với tổng khối lượng 
khoảng 137 tấn/năm. Thành phần chủ yếu là giẻ lau, găng tay thải, pin thải, sản 
phẩm lỗi hỏng chứa thành phần nguy hại, than hoạt tính thải từ hoạt động vận 
hành hệ thống xử lý khí thải, dung dịch tẩy rửa thải. 
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3.3. Tiếng ồn, độ rung: 

- Hoạt động của các phương tiện, thiết bị máy móc thi công và hoạt động 
khoan, máy hàn, cắt, đào, đầm phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

- Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào; hoạt động của máy 
móc, thiết bị sản xuất; hoạt động vận hành máy phát điện dự phòng và các công 
trình xử lý nước thải, khí thải khi vận hành Dự án phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

3.4. Các tác động khác: 

- Nước mưa chảy tràn phát sinh trên diện tích Dự án với lưu lượng khoảng 
0,59 m³/s. Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: TSS. 

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình và lắp đặt máy móc, thiết bị 
có khả năng xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Hoạt động vận hành của Dự án có khả năng xảy ra nguy cơ sự cố cháy 
nổ, sự cố hóa chất; sự cố trạm xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải. 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư: 

4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải: 

4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải: 
4.1.1.1. Hoạt động thi công, xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn 1: 
- Bố trí 03 nhà vệ sinh di động tại công trường thi công, dung tích khoảng 

1.600 lít/nhà vệ sinh, đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ 
hoạt động sinh hoạt của công nhân; nước thải và bùn thải được chuyển giao định 
kỳ cho đơn vị có chức năng xử lý, không xả thải ra môi trường. 

- Bố trí tại công trường thi công 01 cầu rửa xe và 01 hố lắng cấu tạo 02 ngăn 
có thể tích là 10 m³/ngăn để thu gom, lắng cặn toàn bộ nước thải từ hoạt động vệ 
sinh dụng cụ, máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển. Nước thải sau khi lắng 
được tái sử dụng toàn bộ vào hoạt động vệ sinh thiết bị, dụng cụ, làm ẩm nguyên 
vật liệu thi công, đất đá thải trước khi vận chuyển, không thải ra hệ thống thoát 
nước của KCN; cặn lắng được thu gom, xử lý theo quy định. 

4.1.1.2. Hoạt động thi công, xây dựng giai đoạn 2 và vận hành giai đoạn 1: 
- Hoạt động thi công giai đoạn 2: thực hiện công trình, giải pháp và biện 

pháp thu gom, xử lý nước thải tương tự như mục 4.1.1.1. của Quyết định này. 
- Hoạt động vận hành giai đoạn 1: 
+ Toàn bộ nước thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân viên được thu 

gom về 11 bể tự hoại (07 bể 12 m³/bể tại khu vực nhà ăn, nhà văn phòng và nhà 
bảo vệ; 04 bể 40 m³/bể tại nhà xưởng sản xuất) và 02 bể tách mỡ (thể tích 05 m³/bể 
tại khu vực nhà ăn) để xử lý sơ bộ trước khi qua hệ thống các tuyến cống thu gom 
nước thải dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 500 m³/ngày đêm (gồm 
02 mô đun, mỗi mô đun 250 m3/ngày đêm) để xử lý. Nước sau xử lý theo cống 
thoát nước thải dẫn về hệ thống thu gom nước thải của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội 
giai đoạn I thông qua 01 điểm đấu nối tại phía Bắc Dự án. Tọa độ vị trí đấu nối: X 
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(m) = 2291311,33; Y (m) = 595164,71, hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105º00’, 
múi chiếu 3º) (có biên bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật giữa Công ty Cổ 
phần Đầu tư - Phát triển N&G (Chủ đầu tư hạ tầng KCN) với Chủ dự án). 

+ Quy trình công nghệ xử lý nước thải: nước thải sinh hoạt (sau khi xử lý 
sơ bộ bằng bể tự hoại, bể tách mỡ) → Bể thu gom, lắng cát (T01) → Bể điều 
hòa (T02) → Bể thiếu khí (T03A/B) → Bể hiếu khí (T04A/B) → Bể lắng sinh 
học (T05A/B) → Bể khử trùng (T06) → Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu 
nối của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I → Trạm xử lý nước thải của KCN 
hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I. 

+ Tiêu chuẩn áp dụng: đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải 
của tiêu chuẩn đấu nối của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I. 

4.1.1.3. Vận hành tổng thể: 
- Toàn bộ nước thải sinh hoạt được thu gom dẫn vào bể tự hoại, nước thải 

nhà ăn được thu gom vào bể tách mỡ dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
tập trung công suất 500 m3/ngày đêm để xử lý. 

- Duy trì, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đã được 
đầu tư xây dựng trong vận hành giai đoạn 1 như đã nêu tại mục 4.1.1.2 của 
Quyết định này. 

4.1.1.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường: 
- Xây dựng và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước thải tách biệt 

hoàn toàn với hệ thống thu gom, thoát nước mưa; đảm bảo các yêu cầu về tiêu 
thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, lắp đặt 
và vận hành Dự án. 

- Xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải sơ bộ tại các công trình của 
Dự án và xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của 
Dự án phù hợp theo tiến độ đầu tư trước khi đưa Dự án vào vận hành; đảm bảo 
toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án được 
thu gom về trạm xử lý nước thải xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN hỗ trợ 
Nam Hà Nội giai đoạn I, không xả nước thải ra môi trường. 

- Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy 
định tại Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải: 
4.1.2.1. Hoạt động thi công, xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn 1: 
- Thực hiện các biện pháp tổ chức thi công phù hợp, xây dựng nội quy đối 

với công nhân thi công tuân thủ các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường. 
- Sử dụng các phương tiện, máy móc có chất lượng tốt, đảm bảo độ an 

toàn và tiêu chuẩn môi trường, được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp 
phép lưu hành; che phủ bạt đối với tất cả các phương tiện chuyên chở nguyên 
vật liệu, đất thải, phế thải, không để rơi vãi; thường xuyên thu dọn đất, cát, vật 
liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo vệ sinh; phun nước 
giảm bụi tối thiểu 02 lần/ngày vào những ngày trời không mưa; bố trí cầu rửa xe 
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tại vị trí gần khu vực cổng ra vào của công trường để vệ sinh bùn đất đối với các 
phương tiện vận chuyển trước khi ra khỏi công trường; vệ sinh định kỳ đối với 
các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực tập kết; các loại máy móc, 
thiết bị thi công phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, đảm bảo 
điều kiện về an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường. 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân 
như khẩu trang, mũ, ủng, quần áo bảo hộ lao động trong khi làm việc để bảo 
đảm an toàn và sức khỏe cho người công nhân lao động. 

4.1.2.2. Hoạt động thi công, xây dựng giai đoạn 2 và vận hành giai đoạn 1: 
- Hoạt động thi công, xây dựng giai đoạn 2: thực hiện các công trình, biện 

pháp, giải pháp bảo vệ môi trường tương tự như mục 4.1.2.1. của Quyết định này. 
- Hoạt động vận hành giai đoạn 1: 
+ Toàn bộ khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất được thu gom về 02 hệ 

thống xử lý khí thải công suất 20.000 m³/giờ/hệ thống. 
Quy trình xử lý: Khí thải phát sinh → Chụp hút → Đường ống dẫn khí 

thải → Tháp hấp phụ than hoạt tính → Quạt hút → Ống thoát khí thải. 
+ Lắp đặt và vận hành 01 tháp xử lý mùi công suất 1.500 m³/giờ tại trạm 

xử lý nước thải tập trung. 
Quy trình xử lý: Mùi hôi → Ống dẫn → Hấp phụ than hoạt tính → Quạt 

hút → Ống thoát khí → Thoát ra ngoài môi trường. 
4.1.2.3. Vận hành tổng thể: 
- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân 

trong khi làm việc. 
- Duy trì, vận hành hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải, mùi đã được đầu 

tư xây dựng trong vận hành giai đoạn 1 như đã nêu tại mục 4.1.2.2 của Quyết 
định này. 

4.1.2.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường:  
- Lắp đặt, vận hành hệ thống thông gió, hệ thống thu gom, xử lý khí thải 

theo đúng thiết kế, đảm bảo toàn bộ khí thải phát sinh trong quá trình vận hành 
Dự án đều được thu gom, xử lý đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn 
thủ đô Hà Nội (Kp = 0,9; Kv = 0,9) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

- Thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải, 
mùi hôi phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị và 
vận hành Dự án. 

- Than hoạt tính được thay thế định kỳ dựa trên chỉ số Iodine để đảm bảo 
hiệu quả hoạt động của các hệ thống xử lý khí thải và được thu gom, lưu giữ tạm 
thời, hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực thu gom, vận 
chuyển, xử lý như CTNH. 

- Trồng cây xanh với mật độ đảm bảo tuân thủ quy định tại QCVN 
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01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng xung 
quanh các công trình bảo vệ môi trường có phát sinh mùi hôi và những vị trí 
thích hợp để tạo cảnh quan và hạn chế mùi hôi, khí thải, bụi, tiếng ồn. 

4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, CTNH: 

4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 
thông thường: 

4.2.1.1. Hoạt động thi công, xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn 1: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt 
chuyên dụng có nắp đậy dung tích 120 lít/thùng. Phân loại, thu gom rác thải theo 
đúng quy định và hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực thu 
gom, vận chuyển, xử lý định kỳ theo quy định. 

- Chất thải rắn xây dựng thông thường được thu gom, phân loại và lưu 
chứa tại khu tập kết chất thải rắn tạm thời. Đối với chất thải có khả năng tái chế 
như vỏ bao xi măng, đầu mẩu thép, tôn được tận dụng chuyển giao đơn vị có 
chức năng tái chế; chất thải rắn xây dựng không thể tận dụng (gỗ vụn, cốp pha 
thải, đất, đá, gạch vỡ, bê tông hỏng) được thu gom, tập kết tại khu lưu giữ chất 
thải rắn tạm thời vào 03 thùng ben (thể tích 05 m³) và hợp đồng với đơn vị chức 
năng thu gom, xử lý theo quy định.  

4.2.1.2. Hoạt động thi công, xây dựng giai đoạn 2 và vận hành giai đoạn 1: 
- Hoạt động thi công, xây dựng giai đoạn 2: thực hiện các công trình, biện 

pháp, giải pháp bảo vệ môi trường tương tự như mục 4.2.1.1. của Quyết định này. 
- Hoạt động vận hành giai đoạn 1: 
+ Chất thải rắn sinh hoạt: bố trí các thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy 

dung tích 60 lít/thùng, 120 lít/thùng có màu sắc, ký hiệu chỉ dẫn, đảm bảo thu 
gom, phân loại tại nguồn toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của Dự án. 
Định kỳ thu gom, vận chuyển, tập kết toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 
bằng xe chuyên dụng dung tích 500 lít/xe đến kho chứa chất thải rắn sinh hoạt 
diện tích 108,45 m²; hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử 
lý theo quy định với tần suất 01 lần/ngày. 

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường: bố trí các thùng chuyên dụng 
có nắp đậy dung tích 200 lít/thùng tại những vị trí phát sinh chất thải rắn sản 
xuất thông thường, đảm bảo thu gom toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông 
thường phát sinh; tập kết tại 01 kho chứa diện tích 313,44 m²; hợp đồng với đơn 
vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định với tần suất 1 
tháng/lần. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút, vận chuyển, xử lý bùn 
bể tự hoại và bùn nạo vét hệ thống thu gom, thoát nước mưa của Dự án theo quy 
định với tần suất khoảng 06 tháng/lần hoặc theo thực tế phát sinh. 

4.2.1.3. Vận hành tổng thể: duy trì, vận hành công trình, biện pháp quản 
lý chất thải rắn được đầu tư xây dựng trong vận hành giai đoạn 1 như đã nêu 
tại mục 4.2.1.2 của Quyết định này. 



12 
 

 

4.2.1.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường:  
Thực hiện phân định, phân loại, giám sát và quản lý chặt chẽ, bảo đảm 

toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 
được thu gom, lưu chứa và xử lý đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi 
trường theo các quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội, Luật Bảo vệ môi 
trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT) và các quy định có liên quan. 

4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý CTNH: 

4.2.2.1. Hoạt động thi công, xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn 1: 
CTNH phát sinh được thu gom vào 05 thùng chứa thùng chứa chuyên 

dụng có nắp đậy kín, dung tích khoảng 120 lít/thùng bảo đảm lưu chứa an toàn, 
không tràn đổ, có dán mã CTNH theo quy định, tập kết về kho lưu chứa CTNH 
tạm thời tại công trường thi công diện tích khoảng 10 m²; hợp đồng với các đơn 
vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.  

4.2.2.2. Hoạt động thi công, xây dựng giai đoạn 2 và vận hành giai đoạn 1: 
- Hoạt động thi công giai đoạn 2: thực hiện các công trình, biện pháp, giải 

pháp bảo vệ môi trường tương tự như mục 4.2.2.1. của Quyết định này. 
- Hoạt động vận hành giai đoạn 1: CTNH được thu gom, phân loại và lưu 

chứa trong 09 thùng chứa chuyên dụng, có nắp đậy dung tích khoảng 200 
lít/thùng bảo đảm lưu chứa an toàn, không tràn đổ, có dán mã CTNH theo quy 
định, đặt trong kho lưu giữ CTNH diện tích 52,74 m2; hợp đồng với đơn vị có 
chức năng định kỳ vận chuyển, xử lý theo quy định. 

4.2.2.3. Vận hành tổng thể: duy trì, vận hành công trình, biện pháp quản 
lý CTNH được đầu tư xây dựng trong vận hành giai đoạn 1 như đã nêu tại mục 
4.2.2.2 của Quyết định này. 

4.2.2.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường:  
Đảm bảo kho lưu chứa CTNH của Dự án được thiết kế theo đúng quy 

định; thực hiện phân định, phân loại, giám sát và quản lý chặt chẽ, bảo đảm toàn 
bộ CTNH phát sinh được thu gom, lưu chứa và xử lý đáp ứng quy định của Luật 
Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT và các quy định có liên quan. 

4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung: 

- Giai đoạn thi công, xây dựng: các thiết bị, máy móc được kiểm tra, 
thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng; lắp đặt thiết bị giảm ồn cho những máy móc, 
thiết bị có mức ồn cao; không thi công vào ban đêm và giờ nghỉ trưa. 

- Giai đoạn vận hành: các phương tiện vận tải thường xuyên được bảo 
dưỡng và vận hành đúng tốc độ tại từng khu vực nhằm đảm bảo không gây tiếng 
ồn cho môi trường xung quanh, hạn chế việc sử dụng còi trong khu vực Dự án; 
sử dụng máy móc mới có chất lượng cao, chạy không rung, tiếng ồn nhỏ. Bảo 
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dưỡng thay thế phụ tùng thiết bị đúng hướng dẫn và đúng quy trình của nhà sản 
xuất. Kiểm tra định kỳ mức độ ồn trong xưởng sản xuất nhằm đảm bảo môi 
trường làm việc cho người lao động. 

Quy chuẩn áp dụng: tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, bảo 
đảm các điều kiện an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành Dự án. 

4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

4.4.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

- Xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa riêng tách biệt hoàn toàn 
với hệ thống thu gom, thoát nước thải.  

- Thực hiện che chắn và hạn chế vật liệu xây dựng rơi vãi trên công 
trường. Thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn tại các công trường thi công vào 
hệ thống mương, rãnh, hố lắng trước khi thoát ra hệ thống thoát nước mưa của 
KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I. Quy trình xử lý: Nước mưa chảy tràn → 
Rãnh thoát nước → Hố ga lắng cặn → Hệ thống thoát nước mưa của KCN hỗ 
trợ Nam Hà Nội giai đoạn I. 

- Toàn bộ nước mưa chảy tràn trong giai đoạn vận hành Dự án được thu 
gom qua hệ thống cống bê tông cốt thép bố trí dọc theo các tuyến đường giao 
thông, cống thu nước qua đường. Nước mưa được đấu nối thoát vào hệ thống 
thoát nước mưa của Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I thông qua 
05 vị trí. Quy trình thu gom: Nước mưa chảy tràn → Hệ thống thoát nước mưa 
nội bộ Dự án → Cửa xả → Hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp hỗ 
trợ Nam Hà Nội giai đoạn I. 

4.4.2. Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ: lắp đặt và vận hành hệ 
thống phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất: xây dựng kế hoạch, 
biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định và tổ chức thực 
hiện; tuân thủ các quy định về an toàn trong vận chuyển, tiếp nhận, bảo quản, 
lưu trữ hóa chất. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đường ống cấp thoát nước: 
thường xuyên kiểm tra và bảo trì các mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống 
dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ bền, độ kín khít của tất cả các tuyến ống. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu giữ chất thải 
rắn, CTNH: kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ 
khác nhau với khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại 
chất thải dẫn đến xảy ra sự cố cháy nổ và sự cố rò rỉ, các khu lưu giữ được trang 
bị các biển cảnh báo theo đúng quy định. 

- Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải: 
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+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo 
phát hiện kịp thời để khắc phục các sự cố. 

+ Lắp đặt van chặn tại điểm đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung 
của KCN, đảm bảo trong trường hợp chất lượng nước thải không đạt tiêu chuẩn 
đấu nối nước thải không dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

+ Luôn có các thiết bị dự phòng để kịp thời khắc phục khi có sự cố; bố trí 
nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, giám sát vận hành hàng 
ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết 
lập cho hệ thống xử lý nước thải của Dự án; thường xuyên tập huấn cho nhân 
viên vận hành hệ thống xử lý nước thải về chương trình vận hành và bảo dưỡng 
của hệ thống.  

+ Trường hợp xảy ra sự cố: tạm dừng hoạt động của hệ thống; đóng van 
chặn tại cửa xả nước thải; nước thải được lưu trữ trong thu gom nước thải, bể 
điều hoà để lưu chứa tạm thời trong quá trình khắc phục sự cố; khẩn trương vận 
hành các thiết bị dự phòng và tiến hành thay thế trong thời gian sớm nhất, khắc 
phục sự cố. Sau khi sự cố được khắc phục, mở van chặn tại cửa xả nước thải để 
nước thải được tiếp tục xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi đấu nối vào hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải tập trung của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I. 

- Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải 
+ Luôn có quạt dự phòng cho trường hợp xảy ra sự cố quạt hút lỗi hoặc 

không hoạt động. 
+ Định kỳ bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải để phát hiện các lỗi 

hỏng hóc và có kế hoạch sửa chữa kịp thời. 
+ Định kỳ khoảng 03 tháng/lần, Chủ dự án tiến hành kiểm tra nồng độ 

iodine để xác định chính xác thời gian thay than tiến hành thay thế than. 
+ Trường hợp xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải, khẩn trương 

sửa chữa, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật mới cho vận hành trở lại. 
- Công trình, biện pháp phòng ngừa sự cố hệ thống thoát nước 
+ Định kỳ nạo vét các giếng thăm, hố thu nước, cống thoát nước trên hệ 

thống thu gom nước mưa, đảm bảo năng lực thoát nước. 
+ Tổ chức dọn vệ sinh môi trường, kiểm tra nguồn nước sử dụng cho sinh 

hoạt, thực hiện các biện pháp khử trùng, tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh nhằm 
phòng ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan trong trường hợp xảy ra ngập úng. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ dự án đầu tư: 

Chủ dự án đề xuất và cam kết thực hiện chương trình quản lý, giám sát 
môi trường như sau: 

5.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường trong giai đoạn thi 
công, xây dựng 

Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường 
và chất thải nguy hại: thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải 
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rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại theo 
quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 
định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 
thường và chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và 
xử lý theo đúng quy định. 

5.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

5.2.1. Giám sát định kỳ nước thải 
- Nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý của Dự án được đấu nối vào trạm 

xử lý nước thải tập trung của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I, Dự án không 
thuộc đối tượng phải giám sát nước thải sau xử lý theo khoản 2, Điều 97 của 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Thực hiện chương trình giám sát nước thải sau xử lý của Dự án theo 
điều kiện đấu nối nước thải nêu trong biên bản thỏa thuận giữa Chủ dự án và 
chủ đầu tư hạ tầng KCN. 

5.2.2. Giám sát định kỳ khí thải 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí tại ống thoát khí của 02 hệ thống xử lý khí thải. 
- Thông số giám sát: lưu lượng, bụi tổng, formaldehyde, n-propanol, benzen.  
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 
- Quy chuẩn áp dụng: QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ 
đô Hà Nội (Kp = 0,9; Kv = 0,9) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

5.2.3. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 
Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của 
Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT; định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 
công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, 
chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác: 

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường 
khác như sau: 

- Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy định 
pháp luật hiện hành trong quá trình xây dựng, thẩm định và phê duyệt thiết kế 
các hạng mục, công trình của Dự án; đảm bảo tuân thủ quy định tại QCVN 
01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và đảm 
bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường. 

- Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, cộng đồng dân cư để phòng 
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ngừa, giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động của 
Dự án. Chủ dự án phải đền bù những thiệt hại môi trường do Dự án gây ra theo 
quy định của pháp luật về môi trường. 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung của chương trình quản lý, giám sát và 
quan trắc môi trường theo nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường 
sau khi được phê duyệt. Số liệu giám sát phải được cập nhật và lưu giữ để cơ 
quan quản lý nhà nước kiểm tra. 

- Nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ trình quy định tại 
Điều 53 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, 
Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trong quá trình thực hiện 
Dự án và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra, 
thanh tra, giám sát việc tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường đối với hoạt động của Dự án. 

- Tuân thủ nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội 
dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. 

- Lập kế hoạch và đảm bảo các phương án cần thiết để phòng ngừa và ứng 
phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của Dự án. Chịu trách nhiệm 
trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do hoạt động của Dự án gây ô nhiễm, sự 
cố môi trường. 

- Tuân thủ các yêu cầu về tiêu thoát nước, an toàn lao động, vệ sinh môi 
trường, phòng chống cháy, nổ, an toàn hóa chất trong quá trình thực hiện Dự án 
theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong 
trường hợp các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi 
Dự án đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông 
tin, số liệu và kết quả tính toán trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đặc 
biệt là kết quả quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường, danh sách các thành viên 
tham gia thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hoạt động 
nếu phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường./. 
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8.063

2.003,50
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2.003,50 2.003,50 1.982,10 1.982,10

3.400.77 3386 3400,77 3.397,28 1.961,38 386,05 3386, ов

CÔNG NHÀ BẢO VE 01 (51) 73,91

1.729,80

48,22

80 171,59 42.183,59
29.115.45
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5

TRINH QA) CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

43,1 l

10.022,92

phân nói cao 21.3m

KTS. G KIÊN
| CHỦ TRÌ TK KIẾN TRUCCHU
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73,.91 3.99

CỘP HẬN LICOG 13F
3,95

3,.95

KTS. NGUYỄN TRUNG KIÊN
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942,3Ạ TĂNG KỸ THUẬT

HÀXÚ LÝ RÁC

AN VEIOAN ÇONG
1.001,43
421,89 6.75

KTS: KHUÁT THỊ THU

QUÂN LÝ KỸ THи
LÝ NƯỚC THẢI (SPT)

Ngay

ười lân

112375

500

nự tên, chữ ký) 720 15 (G/
☐165

6.50
tharng W amm 2020

phân ndi cao
phân bể ngềm sâu

Vhns
ưảng vấn giám KS. TRÀN SƠN LINH

ten, chữ k (Ghi rốhọ tên CÔNG TRÌNH:CONG TRINE

165.00
| 72.71

CHỈ HUY TRƯỞNG|Nguyễn Văn Kiên |Nguyên Xuân Tùng
NGUYỄN BÁ TUẤN

HẠNG MỤC:

KIẾN TRÚC

TÊN BẢN VỀ:
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GIAI ĐOẠN I

TỲ LỆ: GIAI ĐOẠN: BVTC
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RANH GIỚI KHU ĐẮT QUY HOẠCH

GIỚI HẠN BỞI CÁC MÓC:M1, M2, M.... M14, M1 3

STT NGÀY NỌP NỘI DUNG

TÊN MỘC

M1

M2 229 95164

M3
595164 87
95164

M4 595164
ME
MO

M6 91163.69 595158 CHỦ ĐẦU TƯ:

M7 2291144.34 595151 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MITAС(VТNAM)

MB

M9 989.36 5950

M10 94837.36

M11 291114.3 ĐỊA ĐIỂM: MỘT PHÂN LỒ Đ ) KCN

M12
94908 12 HỐ TRỢ NAM HÀ NỌI GIAI ĐOAN 1

M13 94921.45 DỰ ÁN
MA 22913154

LM

2291315.44 595164.87

CAO ĐỘ THIẾT KÊ NGOÀ

CHÚ KÍHIỆU

RA
|RANH GIO

434 |KHOẢNG LỦI

|| PHÂN CHI GIAI ĐOAN

HÀNG RÀO RONG

HANG

LOGO

HANG RẢO

B

ỌA ĐỘ ĐỊNH VỊ CÔNG TRÍN

2291058.68 595014.17

MÁY TỈNH MITAC (VIỆT NAM)

T PHÂN LỖ ĐẶT CNO2 (

HỒ TRỢ NAM HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 1,
HUYE

TỔNG THÂU THIẾT KẾ:
CAO ĐỌ HOAN THIỆN

KẾT CẬU
S  CAO BO KE

ĐƯỜNG PHẠM VI HẢM

CÔNG TY CÔ PHÅN LICOG|13FC

ĐA BIM TOA NHA LCOGI 13- KHUẤTI

TƯ VÁN THIẾT KẾ:
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ĂN

+ N
HÀ
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2291 113 21
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VĂNAN PHÔNG TƯ VĂN VÀ CHUYÊN GIAO
N PHÒNG TƯ VĂN VÀ CHUYÊN GIAO

VAN TỪ VAG YÂY DUNG
G NGHỆ

ĐỊA ĐIỂM: KM10, ĐƯỜNG NGUYÊN TYÊN TRÀ,
Q THANH XUÂN TP. HÀNOI

Q
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|TS. TRAN NGỌC PHU
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las
2291 280.89 595140.32
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CÔNG TY COPH
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Người lập
(G ỗhọ tên, chứ ký)

Ngày A0
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U

he 2291 003.97

75:171668

Tự văn giám sử trưởng

KTS.NGUYỆN TRUNG KIỆ

KTS NGUYEMTRUNG IG KIENKIÊN

llle

NTRUNG KIÊN

2291 289.39 695120.32FC

22912291 308.89308 89
59512732

2291 308.89 595127.32
KTS: KHUẤT THỊ THU

2291 289.39 595127.32 QUẢN LÝ KỸ THU

596041.86 n
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G TRINH2290 399 35 uvan
95053 35 ho en, cữ ky)
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25 2291 176.52 594153.99
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MẠT BANG ĐỊNH VMẶT BẰNG ĐỊNH

CÔNG TRÌNH GIAI ĐOẠN

TYLE GIAI ĐOẠN: BBVTC

KỲ HIỆU: TT-03
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ĐỊA ĐIỆM: MỌT PHÂNL ),KCN
HỒ TRỢ NAM HÀ NOI GIAI ĐOẠN 1

HUYE

DỰ ÁN:

MÁY TÍNH MITAC (VIỆT NAM)

ĐỊA ĐIỂM: MỘT PHAN
DIA DI HỒ TRO NAM HÃ NỘI GIAI ĐOAN 1  к

HUYỆN PHỦ XUYÊN,HÀ NỘI, VIỆT NĂM
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TƯ VĂN T
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CÔNG NGHỆGHỆ XÂY DỤ
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THIẾT KẾ

KTS: KHUÁT THỊ THU
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Nguyễn Văn Kiên
CHỈ HUY TRƯƠNG
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HẠNG MỤC
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Nguyên Xuân Tùng GIAI ĐOẠIGIAI ĐOAN
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KỶ HIỆU: GT-1
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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHẸ MITAC (VIỆT NAM)
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ĐỊA ĐIỂM: MỌT PHÂN LỒ ĐẤT CN02 (0

HÒ TRO NAM HÀNÓI GIAI ĐOẠN TI KON
HUYỆN PHỦ XUYÊN, HÀ NỘI, VIỆT NAM

DỰ ÁN

MÁY TÍNH MITAC (VIỆT NAM)

ĐIA D HỒ TRỢ NAM HÀ NỌI GIAI ĐOẠN Tк
HUYỆN PHỦ XUYỆN, HÀ NOI, VIỆT NĂM

TÔNG THÂU THIET KE:

巨

CÔNG TY CÓ PHAN LICOGI13

-THANH XUÂN - HÀ NCOGI 13- KHUAT

TƯ VĂN THIỆT KЕ:

TRƯƠNG ĐẠI HỌC KIEN TRÚC HA NỌI
VẪN PHÔNG TƯ VĂN VÀ CHUYÊN GIA

CÔNG NGHỆ XÂY DỰN

ĐỊA ĐIỆM: KM19, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI,
DIA DIỄM KM10, ĐƯÔNG NGUYỀN TRÁI,

HANHXUAN
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TS. TRĂN NGỌC PHỦ

CHỦ NHIỆM DỰ ẢN:
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gượ lập)

|Nguyễn Văn Kiên

13FC

DONG

5989.36

CHỈ HUY TRƯỞNG

NGUYÊN BÁ TUẨN

Tu vẫn giám sử trưởng
hi rỗ họ tên, cký)

|Nguyễn Xuân Tùng
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lleeMe
ING KIẾ

KTS NGUYÊN TRUNG KIỆN

KTS: KHUAT THІ
QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

KS. TRAN SON

CÔNG TRÌN

Whns

HẠ TÀNG GIAO THÔNG

NG MUC
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MẶT BẰNG TÔNG THỂ HỆ THÔNG
THOÁT NƯỚC MƯA GIAI ĐOẠN I

TỶ LỆ: GIAI ĐOẠN: BVTC

KỶKÝ HIỆU: GT-2












































































































































